

HYDROCARBON KHÔNG NO

[bookmark: _GoBack]I. KHÁI NIỆM, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP
1. Khái niệm và công thức chung của alkene, alkyne:
- Hydrocarbon không no là những hydrocarbon trong phân tử có chứa liên kết đôi, liên kết ba (gọi chung là liên kết bội) hoặc đồng thời cả liên kết đôi và liên kết ba.
[image: ]
2. Đồng phân:
a) Đồng phân cấu tạo:
- Alkene và alkyne có hai loại đồng phân cấu tạo là đồng phân vị trí liên kết bội (từ C4 trở lên) và đồng phân mạch carbon (từ C4 trở lên với alkene và từ C5 trở lên với alkyne).
Ví dụ: Alkene C4H8 có 3 đồng phân cấu tạo:
[image: ]
b) Đồng phân hình học:
- Trong phân tử alkene nếu mỗi nguyên tử carbon của liên kết đôi liên kết với hai nguyên tử hoặc hai nhóm nguyên tử khác nhau thì sẽ có đồng phân hình học.
+ Nếu mạch chính nằm ở cùng một phía của liên kết đôi, gọi là đồng phân hình học dạng cis −.
+ Nếu mạch chính nằm ở hai phía khác nhau của liên kết đôi, gọi là đồng phân hình học dạng trans−.
Ví dụ: phân tử but – 2 − ene có hai đồng phân hình học dạng cis− và dạng trans−.
[image: Lý thuyết Hóa học 11 Kết nối tri thức Bài 16: Hydrocarbon không no]
[image: ]
3. Danh pháp:
- Tên theo danh pháp thay thế của alkene và alkyne:
[image: ]
Lưu ý:
+ Chọn mạch carbon dài nhất, có nhiều nhánh nhất và có chứa liên kết bội làm mạch chính.
+ Đánh số sao cho nguyên tử carbon có liên kết bội (đôi hoặc ba) có chỉ số nhỏ nhất (đánh số mạch chính từ đầu gần liên kết bội).
+ Dùng chữ số (1, 2, 3,...) và gạch nối (-) để chì vị trí liên kết bội (nếu chỉ có một vị trí duy nhất của liên kết bội thì không cần).
+ Nếu alkene hoặc alkyne có nhánh thì cần thêm vị trí nhánh và tên nhánh trước tên của alkene và alkyne tương ứng với mạch chính.
[image: ]

	
[image: ] Ví dụ 1. Cho các hydrocarbon sau: CH3 – CH3, CH2 = CH2 và CHCH. Trong các chất trên, chất nào là hydrocarbon no, chất nào là hydrocarbon không no?
Đáp án: 
Hydrocarbon no là: CH3 – CH3.

Hydrocarbon không no là: CH2 = CH2 và ethyne CH CH.

	Ví dụ 2. Mỗi phát biểu sau là đúng hay sai?
a. Hydrocarbon không no là những hydrocarbon có chứa liên bội trong phân tử.
b. Những hydrocarbon có một liên kết đôi trong phân tử là alkene.
c. Công thức tổng quát của dãy đồng đẳng alkene là CnH2n – 2 (n ≥ 2).
d. Alkyne là những hydrocarbon mạch hở có chứa một liên kết ba trong phân tử.
Đáp án: 
a. Đúng.
b. Sai. Hydrocarbon không no, có 1 liên kết C=C, mạch hở là alkene.
c. Sai. Công thức tổng quát của dãy đồng đẳng alkene là CnH2n (n ≥ 2).
d. Đúng.

	Ví dụ 3. a) Điều kiện để có đồng phân hình học của alkene là gì?
[image: ]
b) Trong các chất sau, chất nào có đồng phân hình học?
[image: ]       [image: ]          [image: ]        [image: ]
                (1)                                (2)                                          (3)                                    (4)

Đáp án: 
a) Trong phân tử alkene nếu mỗi nguyên tử carbon của liên kết đôi liên kết với hai nguyên tử hoặc hai nhóm nguyên tử khác nhau thì sẽ có đồng phân hình học.
b) Chất (3) trans-.

	Ví dụ 4. Viết công thức cấu tạo và gọi tên theo danh pháp thay thế của các alkene và alkyne có công thức phân tử C4H8, C4H6, C5H10, C5H8. Alkene nào có đồng phân hình học? Gọi tên các đồng phân hình học đó.
Đáp án: 
C4H8
CH2=CH-CH2-CH3.    But-1-ene
CH3-CH=CH-CH3.       But-2-ene
Trong đó but-2-ene có đồng phân hình học.
                              [image: ]                  [image: ]
                                     cis-but-2-ene.                              trans-but-2-ene
C4H6
CH≡C – CH2 – CH3: But – 1 – yne. 
CH3 – C ≡ C – CH3: But – 2 – yne.
C5H10
	STT
	Đồng phân
	Tên gọi thay thế

	1
	CH2=CH-CH2-CH2-CH3
	Pent-1-ene

	2
	CH3-CH=CH-CH2-CH3
	Pent-2-ene (có đồng phân hình học)
[image: ]   [image: ]
    cis – but – 2 – ene               trans – but – 2 – ene

	3
	CH2=C(CH3)-CH2-CH3
	2-methylbut-1-ene

	4
	CH3-C(CH3)=CH-CH3
	2-methylbut-2-ene 

	5
	CH3-C(CH3)-CH=CH2
	3-methylbut-1-ene

	
	
	


C5H8
	STT
	Đồng phân
	Tên gọi thay thế

	1
	CH≡C-CH2-CH2-CH3
	Pent-1-yne

	2
	CH3-C≡C-CH2-CH3
	Pen-1-yne

	3
	CH≡C-CH(CH3)-CH3
	3-methylbut-1-yne




	Ví dụ 5. So sánh đặc điểm cấu tạo của phân tử alkene, alkyne và alkane.
Đáp án: 
	
	Alkene
	Alkyne
	Alkane

	Đặc điểm cấu tạo
	Ngoài liên kết đơn C-C, C-H; có  thêm 1 liên đôi C=C trong cấu tạo phân tử
	Ngoài liên kết đơn C-C, C-H; có  thêm 1 liên ba C≡C trong cấu tạo phân tử
	Chỉ có liên kết đơn C-C và C-H trong cấu tạo phân tử






II. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA ETHYLENE VÀ ACETYLENE
1. Ethylene:
- Phân tử ethylene (C2H4) có 2 nguyên tử carbon và 4 nguyên tử hydrogen đều nằm trên một mặt phẳng. Liên kết đôi C = C gồm 1 liên kết σ và 1 liên kết π.
[image: Lý thuyết Hóa học 11 Kết nối tri thức Bài 16: Hydrocarbon không no]
2. Acetylene:
- Phân tử acetylene (C2H2) có 2 nguyên tử carbon và 2 nguyên tử hydrogen nằm trên một đường thẳng, góc liên kết CCH là 180o. Liên kết ba C ≡ C bao gồm một liên kết liên kết σ và hai liên kết π.
[image: Lý thuyết Hóa học 11 Kết nối tri thức Bài 16: Hydrocarbon không no]

	[image: ] Ví dụ 1. Mỗi phát biểu sau về đặc điểm cấu tạo của ethylene và acetylene là đúng hay sai?
a. Phân tử ethylene có 4 liên kết  và 1 liên kết .
b. Phân tử acetylene có 2 liên kết  và 2 liên kết .
c. Phân tử ethylene có 2 nguyên tử carbon và 4 nguyên tử hydrogen đều nằm trên một mặt phẳng.
d. Phân tử acetylene có 2 nguyên tử carbon và 2 nguyên tử hydrogen nằm trên một đường thẳng.
Đáp án: 
a. Sai. C2H4 có 5 và 1.
b. Sai. C2H2 có 3 và 2.
c. Đúng.
d. Đúng.



III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
- Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng của alkene, alkyne không khác nhiều với alkane tương ứng. Các alkene, alkyne là những hợp chất không có mùi và đều nhẹ hơn nước.
- Ở nhiệt độ thường, phần lớn các alkene và alkyne từ C2 đến C4 ở trạng thái khí, từ C5 trở lên ở trạng thái lỏng hoặc trạng thái rắn. Chúng không tan hoặc rất ít tan trong nước, tan trong một số dung môi hữu cơ.
[image: ]
- Tính chất vật lí của một số alkene, alkyne được thể hiện trong bảng sau:
[image: Lý thuyết Hóa học 11 Kết nối tri thức Bài 16: Hydrocarbon không no]

	[image: ] Ví dụ 1. Vì sao nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các alkene, alkyne tăng dần khi số nguyên tử carbon trong phân tử tăng?
Đáp án:
Khi số nguyên tử carbon tăng, tương tác van der Waals giữa các phân tử tăng, dẫn đến nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các alkene, alkyne nói chung cũng tăng.

	Ví dụ 2. Biểu đồ dưới đây thể hiện mối tương quan giữa nhiêt độ sôi và số nguyên tử carbon trong phân tử alkene
[image: ]
Có bao nhiêu alkene trong biểu đồ ở thể khí trong điều kiện thường (250C)?
Đáp án: 5. 
Ở nhiệt độ thường, phần lớn các alkene và alkyne từ C2 đến C4 ở trạng thái khí.

	Ví dụ 3. Thêm  hex -1 - ene ( khối lượng riêng D = 0,67 g.mL-1) vào mỗi ống nghiệm chứa nước (D = 1,00 g.mL-1) hoặc chloroform (CHCl3 có (D = 1,49 g.mL-1) rồi lắc đều. Sau khi để yên vài phút, trường hợp nào xảy ra sự phân lớp và khi đó chất nào ở lớp trên, chất nào ở lớp dưới?
Đáp án: 
-  Khi thêm  hex -1 - ene (khối lượng riêng D = 0,67 g.mL-1) vào mỗi ống nghiệm chứa nước (D = 1,00 g.mL-1) hoặc chloroform (CHCl3 có (D = 1,49 g.mL-1) rồi lắc đều thì sau khi để yên vài phút, có xảy ra sự phân lớp, chất ở lớp trên là hex -1 - ene, chất ở lớp dưới là nước hoặc chloroform. Vì dựa vào giá trị D, chất có D càng nhỏ thì chất đó nhẹ hơn, sẽ nổi lên trên.

	Ví dụ 4. So sánh nhiệt độ sôi của các đồng phân cis, trans của cùng một phân tử alkene. Giải thích và cho ví dụ minh hoạ.
Đáp án:
Đồng phân trans có tổng moment lưỡng cực thường triệt tiêu hoặc gần triệt tiêu, còn đồng phân cis có tổng moment lưỡng cực không triệt tiêu, do đó đồng phân trans có nhiệt độ sôi thấp hơn đồng phân cis.
Ví dụ phân tử cis-but-2-ene và trans-but-2-ene đều chứa nhóm –CH3 là nhóm đẩy electron làm phân tử mỗi chất hình thành các moment lưỡng cực yếu C-C như trong hình bên dưới. Tuy nhiên, cis-but-2-ene có tổng moment lưỡng cực không triệt tiêu, còn trans-but-2-ene có tồng moment lưỡng cực triệt tiêu. Do đó cis-but-2-ene là phân tử phân cực nhẹ trans-but-2-ene là phân tử không phân cực, dẫn đến nhiệt độ sôi của cis-but-2-ene cao hơn so với trans-but-2-ene.
[image: Media VietJack] [image: Media VietJack]



IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ALKENE, ALKYNE
- Các liên kết ℼ ở liên kết đôi (alkene) và liên kết ba (alkyne) kém bền vững, dễ bị đứt ra để tạo thành các liên kết mới. Vì vậy, các liên kết bội là trung tâm gây ra các phản ứng đặc trưng của hydrocarbon không no: phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, phản ứng oxi hoá.
1. Phản ứng cộng:
a) Phản ứng cộng hydrogen:
- Hydrogen hoá alkene thu được alkane tương ứng. Phản ứng thường được thực hiện dưới áp suất cao, nhiệt độ cao và có mặt các chất xúc tác kim loại như platinum, nickel và palladium.

Ví dụ: CH2=CH2 + H2  CH3-CH3
- Hydrogen hoá alkyne, tuỳ vào điều kiện áp suất, nhiệt độ và xúc tác, có thể nhận được sản phẩm là alkene, alkane.

Ví dụ: CHCH +  H2  CH2=CH2

		CHCH +  2H2  CH3–CH3
b) Phản ứng cộng halogen:
- Khi cho alkene hoặc alkyne phản ứng với dung dịch bromine, dung dịch sẽ bị mất màu.

Ví dụ: CH2=CH2 + Br2  CH2Br–CH2Br

		CHCH + 2Br2  Br2CH–CH2Br2
c) Phản ứng cộng hydrogen halide:
- Phản ứng cộng hydrogen halide vào alkene và alkyne tạo thành halogenoalkane tương ứng.

		CH2=CH2 + HBr  CH3–CH2Br

		CHCH + HBr  CH2=CHBr

		CHCH + 2HBr  CH3–CHBr2
d) Phản ứng cộng nước (hydrate hoá):
- Phản ứng cộng nước vào alkene hay còn gọi là hydrate hoá alkene tạo ra alcohol.
- Phản ứng thường sử dụng xúc tác phosphoric acid hoặc sulfuric acid.

Ví dụ: CH2=CH2 + H2O  CH3–CH2–OH
- Phản ứng này được thực hiện ở quy mô công nghiệp để sản xuất ethanol.
- Phản ứng cộng một phân tử HOH vào alkyne diễn ra khi có mặt của xúc tác là muối Hg(II) trong H2SO4, tạo thành aldehyde hoặc ketone.

Ví dụ: HCCH + H2O   CH3–CH=O
		[image: ]
- Phản ứng cộng acid, cộng nước vào alkyne cũng tuân theo quy tắc Markovnikov (Mác-cốp-nhi-cốp):
Phản ứng cộng một tác nhân không đối xứng HX như HBr, HCl, HI, HOH, … vào liên kết bội, nguyên tử hydrogen sẽ ưu tiên cộng vào nguyên tử carbon có nhiều hydrogen hơn và X sẽ cộng vào nguyên tử carbon có ít hydrogen hơn.
[image: ]
2. Phản ứng trùng hợp của alkene:
- Phản ứng trùng hợp alkene là quá trình cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử alkene giống nhau hoặc tương tự nhau (gọi là monomer) thành phân tử có phân tử khối lớn (gọi là polymer).
Ví dụ: Phản ứng trùng hợp ethylene, propylene
[image: ]
n được gọi là hệ số trùng hợp.
- Phản ứng trùng hợp alkene có ứng dụng quan trọng để sản xuất vật liệu polymer.
3. Phản ứng của alk–1–yne với AgNO3 trong NH3:
- Các alk–1–yne có thể phản ứng với AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa màu vàng nhạt.

Ví dụ: CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3  Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3
Phản ứng này dùng để nhận biết các alkyne có liên kết ba ở đầu mạch.
4. Phản ứng oxi hoá:
a) Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn:
- Các alkene và alkyne có khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím, đây là phản ứng oxi hoá không hoàn toàn.

Ví dụ: 3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O  3HO–CH2–CH2–OH + 2MnO2 + 2KOH
			ethylene glycol
- Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn alkene được ứng dụng để sản xuất các dẫn xuất chứa oxygen của hydrocarbon trong công nghiệp.
b) Phản ứng cháy:
- Alkene và alkyne đều dễ cháy khi có mặt oxygen, phản ứng toả nhiều nhiệt. Tổng quát:


CnH2n  + O2    nCO2 + nH2O


CnH2n-2 +     nCO2 + (n – 1)H2O
Acetylene cháy trong oxygen tạo ra ngọn lửa có nhiệt độ cao, có thể lên tới trên 3000oC.
[image: ]

	[image: ] Ví dụ 1. Năng lượng liên kết của liên kết C–C (trong phân tử ethane) là 368 kJ mol -1 và năng lượng liên kết của liên kết C=C (trong phân tử ethene) là 636 kJ mol-1. Hãy cho biết liên kết nào (σ hay π) dễ bị bẻ gãy hơn khi phân tử tham gia phản ứng.
Đáp án: 
Liên kết đôi C = C gồm 1 liên kết σ và 1 liên kết π.
Năng lượng liên kết của liên kết C – C là khoảng 368 kJ mol-1 (liên kết σ).
Vậy năng lượng liên kết của liên kết π vào khoảng 636 – 368 = 268 kJ mol-1.
Vậy liên kết π dễ bị bẻ gãy hơn khi phân tử tham gia phản ứng.

	Ví dụ 2. Cho biết công thức cấu tạo và gọi tên của alkene, alkyne mà khi hydrogen hóa tạo thành butane.
Đáp án: 
(1) CH2=CH – CH2 – CH3 : but-1-ene
(2) CH3 – CH=CH – CH3  : but-2-ene
(3) CH ≡ C – CH2 – CH3: but-1-yne
(4) CH3 – C ≡ C – CH3 : but-2-yne

	Ví dụ 3. Dưới đây là hình ảnh các ống nghiệm chứa hexane và hex-1-ene sau khi được thêm nước bromine rồi lắc đều.
[image: ]
a) Trong mỗi ống nghiệm, nước nằm trong lớp chất lỏng ở phía trên hay phía dưới?
b) Ống nghiệm nào chứa hexane, ống nghiệm nào chứa hex-1-ene? Giải thích sự khác nhau về màu sắc giữa hai ống nghiệm.
Đáp án: 
a) Trong ống nghiệm chứa hexane nước ở phía dưới; trong ống nghiệm chứa hex – 1 – ene nước ở phía trên.
b) Ống nghiệm (1) chứa hex – 1 – ene, do hex – 1 – ene phản ứng được với Br2 tạo thành chất không có màu.
Ống nghiệm (2) chứa hexane do hexane không phản ứng với bromine nhưng hoà tan 1 phần bromine và hỗn hợp này nổi lên trên nước.

	Ví dụ 4. Viết phương trình hoá học và xác định sản phẩm chính trong mỗi phản ứng sau:
a) 2 – methylbut – 2 – ene phản ứng với HBr.
b) 2 – methylbut – 1 – ene phản ứng với nước (xúc tác H2SO4).
Đáp án: 
a)[image: ]
			(sản phẩm chính)
b) [image: ]
			(sản phẩm chính)	

	Ví dụ 5. Viết công thức cấu tạo của sản phẩm chính tạo thành trong các phản ứng dưới đây:

a) CH3 – C ≡ CH + 2HBr →	b) CH ≡ C – CH3 – CH2 + H2O  	
Đáp án: 
a) CH3 – C ≡ CH + 2HBr → CH3 – CBr2 – CH3.

b) CH ≡ C – CH2 – CH3 + H2O  CH3 – CO – CH2 – CH3

	Ví dụ 6. Viết phương trình hoá học của phản ứng trùng hợp propene.
Đáp án: 
[image: Viết phương trình hoá học của phản ứng trùng hợp propene]

	Ví dụ 7. Trong các chất sau: butane, propene, propyne, 2-methylpropene và acetylene. Số chất trong dãy làm mất mảu dung dịch bromine là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Đáp án: D.

	Ví dụ 8. Viết công thức cấu tạo của các alkyne có công thức phân tử C5H8 và tác dụng được với dung dịch silver nitrate trong ammonia.
Đáp án: 
CH ≡ C – CH2 – CH2 – CH3
[image: Viết công thức cấu tạo của các alkyne có công thức phân tử C5H8 và tác dụng được với dung dịch silver nitrate]

	Ví dụ 9. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt:
a) but – 1 – yne và but – 2 – yne.
b) ethane, ethylene và acetylene.
Đáp án: 
a) Dùng dung dịch AgNO3 trong ammonia làm thuốc thử:
+ Không hiện tượng → mẫu thử là but – 2 – yne.
+ Xuất hiện kết tủa vàng → mẫu thử là but – 1 – yne.
Phương trình hoá học: CH ≡ C – CH2 – CH3 + Ag(NH3)2OH → CAg ≡ C – CH2 – CH3 + 2NH3 + H2O.
b) Dẫn lần lượt từng khí qua ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3/ NH3 (dung dịch silver nitrate trong ammonia):
- Nếu có kết tủa vàng xuất hiện → khí acetylene.
CH ≡ CH + 2[Ag(NH3)2]OH → CAg ≡ CAg + 4NH3 + 2H2O.
- Không có hiện tượng xuất hiện là ethane, ethylene (nhóm I).
Dẫn lần lượt từng khí ở nhóm I vào ống nghiệm chứa dung dịch bromine:
- Nếu dung dịch bromine nhạt dần đến mất màu → ethylene.
CH2 = CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br.
- Không có hiện tượng xuất hiện → ethane.

	Ví dụ 10. Viết phương trình hoá học của phản ứng cháy hoàn toàn của alkene, alkyne ở dạng công thức tổng quát. So sánh tỉ lệ số mol carbon dioxide và nước tạo ra trong các trường hợp trên.
Đáp án: 
- Phản ứng cháy hoàn toàn của alkene:
[image: Viết phương trình hoá học của phản ứng cháy hoàn toàn của alkane alkene alkyne ở dạng công thức tổng quát]
Trong phản ứng đốt cháy hoàn toàn alkene: nH2O = nCO2
- Phản ứng đốt cháy hoàn toàn alkyne:
[image: Viết phương trình hoá học của phản ứng cháy hoàn toàn của alkane alkene alkyne ở dạng công thức tổng quát]
Trong phản ứng đốt cháy hoàn toàn alkene: nH2O < nCO2



V. ĐIỀU CHẾ
1. Alkene:
- Trong phòng thí nghiệm, ethylene được điều chế từ phản ứng dehydrate ethanol:


- Trong công nghiệp, alkene từ C2 đến C4 được điều chế từ quá trình cracking alkane trong các nhà máy lọc dầu.
- Các alkene này còn có thể được sản xuất từ quá trình dehydrogen xúc tác với nguyên liệu là khí dầu mỏ (ethane, propane và butane). Dehydrogen butane tạo ra butadiene và các đồng phân butene.
2. Alkyne:
- Acetylene được điều chế từ phản ứng giữa calcium carbide với nước:

CaC2 + 2H2O  C2H2 + Ca(OH)2
- Ngoài ra, acetylene còn được điều chế bằng cách nhiệt phân methane ở nhiệt độ 1500oC, làm lạnh nhanh để tách acetylene ra khỏi hỗn hợp với hydrogen:

2CH4  CHCH + 3H2

VI. ỨNG DỤNG
[image: Lý thuyết Hóa học 11 Kết nối tri thức Bài 16: Hydrocarbon không no]
[image: ]


	[image: ] Ví dụ 1. Điều chế và thử tính chất hóa học của ethylene:
Chuẩn bị: cồn 96o, dung dịch sulfuric acid đặc, đá bọt; bình cầu có nhánh 250 mL, ống nghiệm (1) chứa khoảng 2 mL dung dịch KMnO4 loãng, ống nghiệm (2) chứa khoảng 2 mL nước Br2 loãng, ống dẫn thuỷ tinh hình chữ L, ống dẫn thuỷ tinh đầu vuốt nhọn, giá để ống nghiệm, nguồn nhiệt, que đóm, lưới tản nhiệt, bình thuỷ tinh chứa dung dịch NaOH.
[image: ]
Tiến hành:
- Cho vài viên đá bọt, 20 mL cồn 96° vào bình cầu. Rót 40 mL dung dịch H2SO4 đặc vào ống đong, sau đó rót từ từ H2SO4 đặc từ ống đong qua phễu vào bình cầu để tránh sự toả nhiệt quá mạnh.
- Lắp bộ dụng cụ như Hình 16.5.
- Đun nóng đến khi ethylene sinh ra và sục ngay vào các ống nghiệm (1) và (2).
- Thay ống dẫn khí thuỷ tinh hình chữ L bằng ống dẫn thuỷ tinh có đầu vuốt nhọn.
Dùng que đóm đang cháy để đốt ethylene ở đầu ống dẫn khí.
Lưu ý: Dung dịch sulfuric acid đặc rơi vào da sẽ gây bỏng nặng, cần cẩn thận khi sử dụng.
Hãy giải thích hiện tượng và viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
Đáp án: 
Đun cồn 96o với sulfuric acid đặc sinh ra khí ethylene (có lẫn tạp chất như CO2, SO2…).
Khí sinh ra được dẫn qua bình (1) để loại tạp chất; dẫn tiếp qua bình (2) thấy dung dịch Br2 (hoặc dung dịch KMnO4) nhạt dần đến mất màu do liên kết pi ở liên kết đôi của ethylene kém bền vững.
Đốt ethylene ở đầu ống dẫn khí, khí ethylene cháy và toả nhiều nhiệt.
[image: ]

	Ví dụ 2. Điều chế và thử tính chất hóa học của acetylene:
Chuẩn bị: đất đèn (chứa CaC2), nước tinh khiết; ống nghiệm chứa khoảng 2 mL dung dịch KMnO4 loãng, ống nghiệm chứa khoảng 2 mL dung dịch nước Br2 loãng, bình cầu có nhánh 250 mL, ống dẫn thuỷ tinh hình chữ L, ống dẫn thuỷ tinh đầu vuốt nhọn, giá để ống nghiệm, que đóm, bình thuỷ tinh chứa dung dịch NaOH.
[image: ]
Tiến hành:
- Cho khoảng 5 g đất đèn vào bình cầu có nhánh và cho nước cất vào phễu nhỏ giọt. Lắp dụng cụ như Hình 16.6 (chú ý đuôi của phễu nhỏ giọt không chạm vào chất rắn).
- Mở khoá phễu nhỏ giọt để nước chảy từ từ xuống, khí acetylene sinh ra được sục ngay vào các ống nghiệm chứa dung dịch KMnO4 và nước Br2 đã chuẩn bị ở trên đến khi dung dịch mất màu.
- Thay ống dẫn khí thuỷ tinh hình chữ L bằng ống dẫn thuỷ tinh có đầu vuốt nhọn. Dùng que đóm đang cháy để đốt acetylene sinh ra ở đầu ống dẫn khí.
Hãy giải thích hiện tượng và viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
Đáp án: 
Đất đèn (thành phần chính CaC2) tác dụng với nước sinh ra khí acetylene (C2H2).
Khí này có thể lẫn tạp chất nên được dẫn qua bình (1) chứa NaOH để tinh chế.
Dẫn acetylene vào các ống nghiệm chứa dung dịch KMnO4 và nước Br2 thấy các dung dịch này nhạt dần đến mất màu do liên kết pi ở acetylene kém bền vững.
Khi đốt acetylene cháy, toả nhiều nhiệt.
Phương trình hoá học minh hoạ:
[image: ]

	Ví dụ 3. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Alkene được sử dụng làm nguyên liệu tổng hợp các chất hữu cơ khác như polyethylene (PE), polypropylene (PP), acetone …
	B. Trong công nghiệp, alkene được lấy từ sản phẩm của quá trình cracking và reforming hydrocarbon mạch dài.
	C. Acetylene được sử dụng làm nguyên liệu trong hàn, cắt kim loại.
	D. Trong công nghiệp, các alkene được điều chế bằng phản ứng dehydrate hoá các alcohol.

	Ví dụ 4. 
a) Tại sao acetylene được dùng làm nhiên liệu trong đèn xì oxy – acetylene mà không dùng ethylene?
b) Vì sao không được dùng nước dập tắt đám cháy có mặt đất đèn (có thành phần chính là CaC2)?
c) Thực vật có xu hướng sinh ra nhiều ethylene hơn khi bị thương tổn hay gặp điều kiện bất lợi (hạn hán, ngập úng,...) Vì sao khi bày bán trong siêu thị, rau thường được chứa trong các túi nylon có lỗ?
Đáp án: 
a) Vì lượng nhiệt toả ra khi đốt cháy 1 mol acetylene lớn hơn nhiều so với đốt cháy 1 mol ethylene.
b) Không được dùng nước dập tắt đám cháy có mặt đất đèn. Do CaC2 (thành phần chính trong đất đèn) có thể tác dụng được với nước sinh ra C2H2 là chất khí, dễ cháy, khi cháy toả nhiệt mạnh càng làm cho đám cháy trở nên dữ dội và nguy hiểm hơn.
c) Rau khi bày bán trong các siêu thị thường được chứa trong các túi nylon có lỗ để giảm bớt tích tụ khí ethylene trong túi rau, giúp rau tươi lâu hơn.




CÁC DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM 



Dạng 1: Bài toán đốt cháy hydrocarbon


- Phương trình cháy: CnH2n + 2 - 2k  +  ()O2    nCO2  +  (n + 1 - k) H2O


+ Alkane (CnH2n + 2) :  và  

+ Alkene (CnH2n) :  

+ Alkyne (CnH2n – 2) : 
- Tập trung khai thác bài toán nhiệt tương tự alkane.

	Ví dụ 1. Người ta dùng đèn xì oxygen-acetylene để hàn và cắt kim loại. Phản ứng cháy acetylene trong oxyegen tạo thành khí carbonic và hơi nước. Tính thể tích khí oxygen (ở đkc) cần thiết để đốt cháy 1 mol khí acetylene.
Đáp án:
2C2H2 + 5O2  4CO2 + 2H2O

 

	Ví dụ 2. Biết 1 mol khí ethylene khi cháy hoàn toàn toả ra một nhiệt lượng là 1423 kJ, còn 1 mol khí acetylene khi cháy toả ra 1320 kJ. Hãy tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 1 kg ethylene, 1 kg acetylene.
Đáp án:

Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg etilen là:  

Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg axetilen là: 

	Ví dụ 3. Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21 gồm propane, propene và propyne. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là
	A. 18,60 gam.        	B. 18,96 gam.        	C. 20,40 gam.        	D. 16,80 gam.
Đáp án: A.
Gọi chung công thức X là C3Hx
MX = 21,2.2 = 42,4 = 12.3 + x  x = 6,4
[image: ]

m =  = 0,3.44 + 0,3.18 = 18,6 g.

	Ví dụ 4. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hồn hợp X gồm một alkane và một alkene, thu được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thành phần phần trăm số mol của alkene có trong X là
	A. 40%.        	B. 50%.        	C. 25%.       	D. 75%.
Đáp án: D.
CnH2n + 3n/2 O2 → nCO2 + nH2O
CnH2n+2 + (3n + 1)/2 O2 → nCO2 + (n + 1)H2O

nalkane =  = 0,4 – 0,35 = 0,05 mol
nalkene = 0,2 – 0,05 = 0,15 mol  %Valkene = 75%.



Dạng 2: Bài toán phản ứng cộng
- Xét phản ứng của hydrocarbon không no, mạch hở CnH2n+2-2k với H2, Br2:

	 
- Xét phản ứng của hydrocarbon không no, mạch hở CnH2n+2-2k với HX (X là Cl, Br):

	 

	Ví dụ 1. Cho 0,2 mol hỗn hợp khí gồm CH4 và C2H2 qua dung dịch Br2 dư thấy dung dịch nhạt màu và có 0,1 mol khí thoát ra. Thành phần phần trăm theo thể tích của C2H2 trong hỗn hợp là
	A. 25,0%.	B. 50,0%.	C. 60,0%.	D. 37,5%.
Đáp án: B.


Khí thoát ra là CH4    

	Ví dụ 2. Cho 0,3 mol hỗn hợp gồm ethylene và acetylene qua dung dịch bromine dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng bromine phản ứng là 64 gam. Số mol của ethylene trong 0,3 mol hỗn hợp là
	A. 0,15.	B. 0,05.	C. 0,10.	D. 0,20.
Đáp án: D.
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	Ví dụ 3. Dẫn 0,2 mol một alkene A qua dung dịch bromine dư, khối lượng bình sau phản ứng tăng 5,6 gam. Công thức phân tử của A là
	A. C2H4.       	B. C3H6.        	C. C4H8.        	D. C5H10.
Đáp án: A.
CnH2n +   Br2      CnH2nBr2
0,2
Khối lượng bình tăng chính là khối lượng của alkene A  MA = 5,6/0,2 = 28 (C2H4).

	Ví dụ 4. Cho hydrocarbon X phản ứng với bromine (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là 
	A. but-1-ene.	B. but-2-ene.	C. propylene.	D. ethylene.
Đáp án: A.
X là alkene có dạng CnH2n

  MX = 216 – 160 = 56 (C4H8)
Do phản ứng với HCl tạo 2 sp khác nhau nên X là but-1-ene.

	Ví dụ 5. Cho 0,6 mol hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu được hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hydrocarbon) có tỉ khối so với H2 là 14,4. Biết Y phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là
	A. 0,15.	B. 0,20.	C. 0,25.	D. 0,10.
Đáp án: A.


Đặt  thì  

Vì Y thu được chỉ chứa 3 hiđrocacbon nên H2 phản ứng hết   
 mY = MY.nY = 14,4.2.x = 28,8x (g)                                                                                                      
Bảo toàn khối lượng: mX = mY  26x + 2.(0,6 – x) = 28,8x  x = 0,25

 
Ta thấy 1 mol H2/Br2 phá vỡ 1 mol liên kết π 

 



Dạng 3: Bài toán phản ứng đặc trưng của alk-1-yne
- Alk-1-yne tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng.
- TH1: Alkyne đó là C2H2
	H–CC–H  +  2AgNO3  + 2NH3    Ag–CC–Ag  + 2NH4NO3
- TH2: Alkyne đó có dạng R–CC–H (R  H) hoặc CnH2n – 2 (n > 2)
	R–CC–H  +  AgNO3  + NH3    R–CC–Ag  +  NH4NO3
	CnH2n – 2 + AgNO3  + NH3    CnH2n – 3Ag + NH4NO3

	Ví dụ 1. Dẫn 3,7185 L (đkc) khí hỗn hợp A gồm propyne và ethylene đi vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy còn 0,05 mol khí thoát ra và có m gam kết tủa. Tính m.
Đáp án: 14,7.

Khí thoát ra là ethylene với số mol là 0,00375  = 0,15 – 0,05 = 0,1 mol
CHC-CH3 + AgNO3 + NH3  AgCC-CH3 + NH4NO3
   0,1		0,1
⇒ m = 0,1.147 = 14,7 (g)

	Ví dụ 2. Hỗn hợp X gồm propyne và một alkyne Y có tỉ lệ mol 1 : 1. Lấy 0,3 mol X tác dụng với dung dịch silver nitrate trong ammonia thu được 46,2 gam kết tủa. Tên gọi của Y là 
  	A. but-1-yne.    	B. but-2-yne.          	C. acetylene.    	D. pent-1-yne.
Đáp án: A.
npropyne = nA = 0,15 mol
CHC-CH3 + AgNO3 + NH3  AgCC-CH3 + NH4NO3
m↓ = 0,15.147 + m↓ của Y  m↓ của Y = 46,2 – 22,05 = 24,15g
M↓ = 24,15/0,15 = 161 = MY + 108 – 1  MY = 54  A là: C4H6 (but-1-yne)

	Ví dụ 3. Hydrocarbon X có công thức phân tử C6H6 mạch thẳng. Biết 1 mol X tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư tạo ra 292 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của của X là
	A. CH ≡C–C≡C–CH2–CH3.	B. CH≡C–CH2–CH=C=CH2.
 	C. CH≡C–CH2–C≡C–CH3.	D. CH≡C–CH2–CH2–C≡CH.
Đáp án: D.
C6H6 + xAgNO3/NH3 → C6H6-xAgx ↓
 12.6 + 6 – x + 108x = 292  x = 2: C6H4Ag2



Dạng 4: Bài toán phản ứng điều chế
- Trong phòng thí nghiệm, ethylene được điều chế từ phản ứng dehydrate ethanol:


- Acetylene được điều chế từ phản ứng giữa calcium carbide với nước:

CaC2 + 2H2O  C2H2 + Ca(OH)2
- Phản ứng trùng hợp ethylene, propylene:
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	Ví dụ 1. Để điều chế được 2100 kg polyethylene với hiệu phản ứng đạt 84% thì cần bao nhiêu kg gam ethylene?
	A. 2100 kg.	B. 2500 kg.	C. 1764 kg.	D. 2340.
Đáp án: B.

 

	Ví dụ 2. Hòa tan 6,4 gam đất đèn (chứa 64% CaC2 về khối lượng) vào nước dư thu được V lít khí acetylene (ở đkc). Giá trị của V là 
  	A. 1,2395.	B. 1,9832.   	C. 0,9916.     	D. 2,4790.
Đáp án: B.
CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

 

	Ví dụ 3. Để điều chế 2,8 gam ethylene phải dùng bao nhiêu gam ethyl alcohol với hiệu suất phản ứng đạt 80%? 
	A. 3,68 gam. 	B. 4,85 gam. 	C. 5,75 gam. 	D. 6,25 gam.
Đáp án: A.



 











BÀI TẬP TỰ LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu thí sinh chọn một phương án.
Câu 1. Hydrocarbon không no là những hydrocarbon trong phân tử có chứa
	A. liên kết đơn.	B. liên kết σ.	C. liên kết bội.	D. vòng benzene.
Câu 2. Alkene là những hydrocarbon có đặc điểm
	A. không no, mạch hở, có một liên kết ba C≡C.	B. không no, mạch vòng, có một liên kết đôi C=C.
	C. không no, mạch hở, có một liên kết đôi C=C.	D. no, mạch vòng.
Câu 3. Alkyne là những hydrocarbon có đặc điểm
	A. không no, mạch hở, có một liên kết ba C≡C.	B. không no, mạch vòng, có một liên kết đôi C=C.
	C. không no, mạch hở, có một liên kết đôi C=C.	D. không no, mạch hở, có hai liên kết ba C≡C.
Câu 4. Hợp chất nào sau đây là một alkene?
	A. CH3-CH2-CH3.	B. CH3-CH=CH2.	C. CH3-C≡CH.	D. CH2=C=CH2.
Câu 5. Cấu trúc phân tử chất nào sau đây là một alkyne?
	A.  [image: ]		B. [image: ]	
	C. [image: ]		D. [image: ]
Câu 6. Công thức chung của dãy đồng đẳng alkene là
	A. CnH2n + 2 (n ≥ 1).	B. CnH2n (n ≥ 2).	C. CnH2n (n ≥ 3).	D. CnH2n - 2 (n ≥ 2).
Câu 7. Công thức chung của dãy đồng đẳng alkyne là
	A. CnH2n + 2 (n ≥ 1).	B. CnH2n (n ≥ 2).	C. CnH2n - 2 (n ≥ 2).	D. CnH2n - 6 (n ≥ 6).
Câu 8. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Những hydrocarbon có một liên kết đôi trong phân tử là alkene.
	B. Những hydrocarbon mạch hở có một liên kết ba trong phân tử là alkyne.
	C. Hydrocarbon no là những hydrocarbon mà trong phân tử chỉ chứa liên kết đơn.
	D. Hydrocarbon không no là những hydrocarbon trong phân tử có chứa liên kết đôi C = C hoặc liên kết ba C≡C hoặc cả hai loại liên kết đó.
Câu 9. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của ethylene? 
	A. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12.  	B. C2H4, C3H6, C4H8, C5H12. 
	C. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8.  	D. C2H4, C3H6, C4H8, C6H12.
Câu 10. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của acetylene? 
	A. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12.  	B. C2H4, C3H6, C4H8, C5H12. 
	C. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8.  	D. C2H4, C3H6, C4H8, C6H12.
Câu 11. Số liên kết pi (π) và liên kết xích ma () có trong phân tử ethylene lần lượt là
	A. 1 và 4.	B. 2 và 4.	C. 1 và 5.	D. 2 và 5.
Câu 12. Trong phân acetylene liên kết ba giữa hai carbon gồm có
	A. 1 liên kết pi () và 2 liên kết xích ma ().	B. 2 liên kết pi () và 1 liên kết xích ma ().
	C. 3 liên kết pi ().		D. 3 liên kết xích ma ().
Câu 13. Chất nào sau đây có chứa hai liên kết pi (π) trong phân tử?
	A. C2H6.	B. C3H4.	C. C2H4.	D. C4H8.

Câu 14. Số liên kết δ và liên kết π trong phân tử CHC–CH=CH2 lần lượt là
	A. 7 và 2.	B. 7 và 3.	C. 3 và 3.	D. 3 và 2.
Câu 15. Số alkene có cùng công thức C4H8 và số alkyne có cùng công thức C4H6 lần lượt là
	A. 4 và 2.	B. 4 và 3.	C. 3 và 3.	D. 3 và 2.
Câu 16. Số lượng đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C5H10 là
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 17. Trong số các alkene có đồng phân cấu tạo C5H10, có bao nhiêu chất có đồng phân hình học?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 18. Ứng với công thức phân tử C5H8 có bao nhiêu alkyne là đồng phân cấu tạo của nhau?
	A. 3.	B. 2	C. 5	D. 4.
Câu 19. Ứng với công thức phân tử C4H6 có bao nhiêu đồng phân mạch hở?
	A. 3.	B. 2	C. 5	D. 4.
Câu 20. Chất nào sau đây là đồng phân của CH2=CH-CH2-CH2-CH3?
	A. (CH3)2C=CH-CH3.		B. CH2=CH-CH2-CH3.
	C. CH≡C-CH2-CH2-CH3.		D. CH2=CH-CH2-CH=CH2.
Câu 21. Trong alkene, mạch chính là
	A. mạch dài nhất và có nhiều nhánh nhất.
	B. mạch có chứa liên kết đôi và nhiều nhánh nhất.
	C. mạch có chứa liên kết đôi, nhiều nhánh nhất và phân nhánh sớm nhất.
	D. mạch có chứa liên kết đôi, dài nhất và nhiều nhánh nhất.
Câu 22. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?


	A. 		B. 


	C. 		D. 
Câu 23. Chất nào sau đây không có đồng phân hình học?
	A. CH3-CH=CH-CH3.		B. (CH3)2C=CH-CH3.
	C. CH3-CH=CH-CH(CH3)2.	D. (CH3)2CH-CH=CH-CH(CH3)2.
Câu 24. Cho các alkene sau:
	(1) CH2=CH-CH2-CH3		(3) (CH3)2C=C(CH3)2
	(2) CH3-CH2-CH=CH-CH3	(4) CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3
Số alkene có đồng phân hình học là
	A. 3.	B. 2.	C. 5.	D. 4.
Câu 25. Công thức phân tử của ethene là
	A. C2H2.	B. C4H8. 	C. C2H4.	D. CH4. 
Câu 26. Số nguyên tử hydrogen trong phân tử propylene là
	A. 6.	B. 4.	C. 10.	D. 8. 
Câu 27. Alkene CH3CH=CHCH3 có tên là
	A. 2-methylprop-2-ene.	B. but-2-ene.	C. but-1-ene.	D. but-3-ene.
Câu 28. Acetylene có công thức phân tử là
	A. CH4.	B. C2H2.	C. C2H4.	D. C3H6.
Câu 29. Propyne có công thức cấu tạo là  
	A. CHC-CH3.	B. CH3-CH2-CH3.	C. CH2=CH-CH3.	D. CHCH.

Câu 30. Alkyne CH3CCCH3  có tên gọi là
	A. but-2-yne.	B. but-1-yne.	C. pent-2-yne.	D. pent-1-yne.
Câu 31. Chất nào sau đây là đồng phân của CH≡C-CH2-CH3?
	A. CH≡C-CH3.		B. CH3-C≡C-CH3.	
	C. CH2=CH-CH2-CH3.		D. CH2=CH-C≡CH.
Câu 32. Alkene sau có tên gọi là
[image: ]
	A. 2-methylbut-2-ene.		B. 3-methylbut-2-ene.
	C. 2-metybut-3-ene.		D. 3-methylbut-3-ene.
Câu 33. Chất X có công thức cấu tạo: CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay thế của X là
	A. 3-methylbut-1-yne.		B. 3-methylbut-1-ene.
	C. 2-methylbut-3-ene.		D. 2-methylbut-3-yne.
Câu 34. Alkene X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=C(CH3)2. Tên gọi của X theo danh pháp thay thế là
	A. isohexane.		B. 2,3-dimethylpent-2-ene.
	C. 3-methylhex-2-ene.		D. 2-ethylbut-2-ene.

Câu 35. Chất X có công thức: . Tên gọi của X theo danh pháp IUPAC là
	A. 2-methylbut-3-yne.		B. 2-methylbut-3-ene.
	C. 3-methylbut-1-yne.		D. 3-methylbut-1-ene.
Câu 36. Nhóm CH2=CH– có tên là
	A. ethyl.	B. vinyl.	C. allyl.	D. phenyl.
Câu 37. Alkyne dưới đây có tên gọi là 


	A. 3-methylpent-2-yne.		B. 2-methylhex-4-yne.
	C. 4-methylhex-2-yne.		D. 3-methylhex-4-yne.
Câu 38. Alkyne dưới đây có tên gọi là


	A. 4-ethylpent-2-yne.		B. 2-ethylpent-3-yne.
	C. 4-methylhex-2-yne.		D. 3-methylhex-4-yne.
Câu 39. Alkyne dưới đây có tên gọi là
[image: ]
	A. 3,3-đimethylpent-2-yne.	B. 4,4-đimethylpent-3-yne.
	C. 4,4-đimethylhex-2-yne.		D. 3,3-đimethylpent-4-yne.
Câu 40. Alkyne dưới đây có tên gọi là
[image: ]
	A. 1,4-đimethylpent-2-yne.	B. 5-methylhept-3-yne.
	C. 1,4-đimethylhex-2-yne.		D. 4-methylhex-3-yne.
Câu 41. Công thức cấu tạo của 3-methylbut-1-yne là
	A. (CH3)2CHC≡CH.		B. CH3CH2CH2C≡CH.
	C. CH3C≡CCH2CH3.		D. CH3CH2 C≡CCH3.
Câu 42. Công thức cấu tạo của 4-methylpent-2-yne là
	A. CH3C≡CCH2CH2CH3.	B. (CH3)2CHC≡CCH3.
	C. CH3CH2C≡CCH2CH3.	D. (CH3)3CC≡CH.
Câu 43. Chất nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử?
	A. Methane.	B. Ethylene.	C. Acetylene.	D. Propylene.
Câu 44. Chất nào sau đây có một liên kết đôi trong phân tử?
	A. Methane.	B. Ethylene.	C. Acetylene.	D. Isobutane.
Câu 45. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?
	A. 2-chloropropene.	B. But-2-ene.	C. 1,2-dichloroethane.	D. But-1-ene.
Câu 46. Cho alkene có công thức:
[image: 4]
Tên gọi của alkene trên là
	A. cis-but-2-ene.	B. trans-but-2-ene.	C. but-2-ene.	D. cis-pent-2-ene.
Câu 47. Cho các chất sau: 2-methylbut-1-ene (1), 3,3-dimethylbut-1-ene (2), 3-methylpent-1-ene (3), 3-methylpent-2-ene (4). Những chất đồng phân là  
	A. (2), (3) và (4).  	B. (1), (2) và (3).  	C. (1), (3) và (4).  	D. (1) và (4). 
Câu 48. Cho các chất sau: 
[image: ]       [image: ]          [image: ]        [image: ]
                (a)                                (b)                                          (c)                                    (d)
Chất có đồng phân hình học là
	A. (a), (b).	B. (b), (c), (d).	C. (c).	D. (b), (c).
Câu 49. Cho các alkene X và Y có công thức như sau:
[image: A molecule structure with letters and numbers  Description automatically generated][image: A chemical formula with letters and numbers  Description automatically generated]
Tên gọi của X và Y tương ứng là
	A. cis-3-methylpent-2-ene và trans-3-methylpent-2-ene.
	B. trans-3-methylpent-2-ene và cis-3-methylpent-2-ene.
	C. trans-3-methylpent-3-ene và cis-3-methylpent-3-ene.
	D. trans-3-methylpent-3-ene và cis-3-methylpent-2-ene.
Câu 50. Biểu đồ dưới đây thể hiện mối tương quan giữa nhiệt độ sôi và số nguyên tử carbon trong phân tử alkene
[image: ]
Có bao nhiêu alkene trong biểu đồ ở thể khí trong điều kiện thường (25oC)
	A. 4.	B. 2.	C. 3.	D. 5.
Câu 51. Cho các chất kèm theo nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi (oC) sau: (X) but-1-ene (-185 và -6,3); (Y) trans-but-2-ene (-106 và 0,9); (Z) cis-but-2-ene (-139 và 3,7); (T) pent-1-ene (-165 và 30). Chất nào là chất lỏng ở điều kiện thường?
	A. (X).	B. (Y).	C. (Z).	D. (T).
Câu 52. Chất nào dưới đây có nhiệt độ sôi cao nhất?
	A. Ethene.	B. Propene.	C. But-2-ene.	D. Pent-2-ene.
Câu 53. Các alkene không có các tính chất vật lí đặc trưng nào sau đây?
	A. Tan tốt trong nước và các dung môi hữu cơ.
	B. Có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước.
	C. Có nhiệt độ sôi thấp hơn alkane phân tử có cùng số nguyên tử carbon.
	D. Không dẫn điện.
Câu 54. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Alkene là chất kị nước.		B. Alkene là chất dễ tan trong dầu mỡ.
	C. Liên kết đôi kém bền hơn liên kết đơn.	D. Liên kết  kém bền hơn liên kết .
Câu 55. Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng đặc trưng của hydrocarbon không no?
	A. Phản ứng cộng.		B. Phản ứng trùng hợp.
	C. Phản ứng oxi hóa – khử.	D. Phản ứng thế.
Câu 56. Khi có mặt chất xúc tác Ni ở nhiệt độ thích hợp, alkene cộng hydrogen vào liên kết đôi tạo thành hợp chất nào dưới đây?
	A. alkane.	B. xycloalkane.	C. alkyne.	D. alkene lớn hơn.
Câu 57. Phản ứng hydrogen hóa alkene thuộc loại phản ứng nào dưới đây?
	A. Phản ứng thế.	B. Phản ứng tách.	C. Phản ứng cộng.	D. Phản ứng phân hủy.
Câu 58. Sản phẩm tạo thành khi cho propene tác dụng với H2 (Ni, to) là 
	A. propyl.	B. propane.	C. pentane.	D. butane.
Câu 59. Chất nào sau đây cộng H2 dư (Ni, to) tạo thành butane?
	A. CH3-CH=CH2.		B. CH3-C≡C-CH2-CH3.	
	C. CH3-CH2-CCH.		D. (CH3)2C=CH2.
Câu 60. Nếu muốn phản ứng giữa acetylene và hydrogen dừng lại ở giai đoạn tạo thành ethylene thì cần sử dụng xúc tác nào dưới đây?
	A. H2SO4 đặc.	B. Pd/PbCO3, to.	C. Ni/to.	D. HCl loãng.
Câu 61. Chất nào sau đây có khả năng làm mất màu dung dịch bromine? 
	A. ethane.	B. propane.	C. butane.	D. ethylene.
Câu 62. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2?
	A. Methane. 	B. Butane. 	C. Propyne. 	D. Ethane.
Câu 63. Hydrocarbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch bromine thu được 1,2-dibromobutane?
	A. But-1-ene.	B. Butane.	C. Buta-1,3-đien.	D. But-1-yne.
Câu 64. Sản phẩm tạo thành từ phản ứng giữa 2-methylpropene và dung dịch bromine là
	A. CH2BrCHBr(CH3)2.		B. CH2BrCH(CH3)CH2Br.
	C. CH3CH(CH3)2CHBr2.	D. CH3CBr2CH2CH3.

Câu 65. Cho phản ứng sau: 2-methylpropene + H2  X. Tên gọi của X là
	A. isobutane.	B. butane.	C. xyclobutane.	D. 2-methylbutane.
Câu 66. Cho alkyne X tác dụng với H2 dư (xúc tác Ni/to). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất là 2-methylbutane. Tên gọi của X là
	A. 2-methylbut-1-yne.		B. 2-methylbut-2-yne.
	C. 3-methylbut-2-yne.		D. 3-methylbut-1-yne.
Câu 67. Sản phẩm tạo thành 2-methylpent-2-ene tác dụng với Br2 có tên gọi là
	A. 2,3-dibromo-2-methylpent-2-ene.	B. 3,4-dibromo-4-methylpentane.
	C. 2,3-dibromo-2-methylpentane.	D. 4-dibromo-2-methylpent-2-ene.
Câu 68. Áp dụng quy tắc Markovnicov (Mác-cốp-nhi-cốp) vào trường hợp nào sau đây?
	A. Phản ứng cộng của Br2 với alkene đối xứng.	
	B. Phản ứng cộng của HX vào alkene đối xứng.
	C. Phản ứng trùng hợp của alkene.
	D. Phản ứng cộng của HX vào alkene bất đối xứng.
Câu 69. Theo quy tắc Markovnikov, trong phản ứng cộng nước hoặc acid (kí hiệu chung là HA) vào liên kết C=C của alkene thì H sẽ ưu tiên cộng vào nguyên tử carbon liên kết với
	A. nhóm methyl. 		B. nhiều nguyên tử hydrogen hơn.
	C. ít nguyên tử hydrogen hơn.	D. nhiều nguyên tử carbon khác hơn.
Câu 70. Khi cho but-1-ene tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Markovnicov sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?
	A. CH3–CH2–CHBr–CH2Br.	B. CH3–CH2–CHBr–CH3.
	C. CH2Br–CH2–CH2–CH2Br.	D. CH3–CH2–CH2–CH2Br.
Câu 71. Chất nào sau đây là sản phẩm chính khi hydrate hóa but–1–ene?
	A. CH3CH2CH(OH)CH3.		B. CH3CH2CH2CH2OH.
	C. CH3CH2CH2CH3.		D. CH3CH2CH2CH2Cl.

Câu 72. Cho phản ứng: HC≡CH + 2HBr  X.  Công thức cấu tạo của X là
	A. CH3CHBr2.	B. CH2BrCH2Br.	C. CHBr2CHBr2.	D. CH2=CHBr.

Câu 73. Cho phản ứng: HC≡CH + H2O  X.  Công thức cấu tạo của X là
	A. CH2=CHOH.	B. CH3CH=O.	C. CH2=CH2.	D. CH3OCH3.

Câu 74. Cho phản ứng: CH3C≡CH + H2O  X (sản phẩm chính). Công thức cấu tạo của X là
	A. CH3CH2CH=O.	B. CH3COCH3.	C. CH2=C(CH3)OH.	D. HOCH=CHCH3.
Câu 75. Khi cho but-2-yne phản ứng với bromine dư, tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được sản phẩm hữu cơ là
	A. CH3CBr2CBr2CH3.		B. CH3CHBrCHBrCH3.
	C. CH3CH2CHBrCBr3.		D. CHBr2CBr2CH2CH3.
Câu 76. Khi cho 2-methylbut-2-ene tác dụng với dung dịch HBr thì thu được sản phẩm chính là 
	A. 3-bromo-3-methylbutane.  	B. 2-bromo-2-methylbutane.       
	C. 2-bromo-3-methylbutane.  	D. 3-bromo-2-methylbutane.
Câu 77. Phản ứng nào sau đây đã tạo thành sản phẩm không tuân theo đúng quy tắc Markovnikov?
	A. CH3CH=CH2 + HCl → CH3CHClCH3.
	B. (CH3)2C=CH2 + HBr → (CH3)2CHCH2Br.

	C. CH3CH2CH=CH2 + H2O CH3CH2CH(OH)CH3.
	D. (CH3)2C=CH-CH3 + HI → (CH3)2CICH2CH3.
Câu 78. Hydrate hóa 2 alkene chỉ tạo thành 2 alcohol. Hai alkene đó là
	A. ethene và but-2-ene. 		B. 2-methylpropene và but-1-ene.
	C. propene và but-2-ene. 		D. ethene và but-1-ene.
Câu 79. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3?
	A. Ethylene	B. Methane	C. Benzene.	D. Propyne.
Câu 80. Sục khí acetylene vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa màu gì? 
	A. vàng nhạt.	B. trắng.	C. đen.	D. xanh.
Câu 81. Khi cho acetylene phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được sản phẩm hữu cơ là
	A. HC≡CH.	B. HC≡CAg.	C. AgC≡CAg.	D. CH2=CH2.

Câu 82. Cho phản ứng sau: CH3–C≡CH + AgNO3 + NH3   X + NH4NO3. Công thức cấu tạo của X là
	A. CH3–C–Ag≡C–Ag. 		B. CH3–C≡C–Ag.	
	C. Ag–CH2–C≡C–Ag.		D. Ag–CH2–C≡CH.
Câu 83. Chất nào sau đây không phản ứng được với AgNO3/NH3?
	A. but-2-yne.	B. propyne.	C. acetylene.	D. but-1-yne.
Câu 84. Alkyne nào sau đây không có nguyên tử hydrogen linh động?
	A. Acetylene.	B. But-2-yne.	C. Pent-1-yne. 	D. Propyne.
Câu 85. Oxi hoá ethylene bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là
	A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH.	B. K2CO3, H2O, MnO2.
	C. C2H5OH, MnO2, KOH.		D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.
Câu 86. Đốt cháy hoàn toàn hydrocarbon X mạch hở, thu được thể tích CO2 bằng thể tích H2O (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). X thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?
	A. Alkane.	 B. Alkyne.	C. Alkene.	D. Alkadien.
Câu 87. Đốt cháy hoàn toàn alkyne X thu được sản phẩm gồm a mol CO2 và b mol H2O. Mối liên hệ giữa a và b là 
	A. a = b.	B. a < b.	C. b < a.	D. a = 2b.
Câu 88. Alkene X có công thức phân tử C6H12. X không có đồng phân hình học, khi tác dụng với H2 tạo ra alkane mạch thẳng. Sản phẩm chính tạo ra từ phản ứng giữa X với H2O (xúc tác H+) là
	A. CH2OHCH2CH2CH2CH2CH3.	B. CH3CHOHCH2CH(CH3)2.
	C. CH3CHOHCH(CH3)3.	D. CH3CHOHCH2CH2CH2CH3.
Câu 89. Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Nguyên tử hydrogen đính vào carbon của liên kết ba linh động hơn nhiều so với nguyên tử hydrogen đính vào carbon của liên kết đôi và liên kết đơn.
	B. Thuốc thử Tollens có thể viết là AgNO3/NH3.
	C. Acetylene là alkyne duy nhất có hydrogen linh động.
	D. Nguyên tử hydrogen linh động trong alkyne có thể bị thay thế bởi ion kim loại.
Câu 90. Cho pent-2-ene phản ứng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ phòng có thể thu được sản phẩm hữu cơ có công thức cấu tạo nào sau đây?
	A. CH3CH2CH(OH)CH(OH)CH3.	B. CH3CH2CH2CH(OH)CH3.
	C. CH3CH(OH)CH2CH(OH)CH3.	D. CH3CH2CH(OH)CH2CH3.
Câu 91. Alkene A có công thức phân tử C4H8. Khi cộng một phân tử nước vào A (có xúc tác acid) chỉ tạo ra một sản phẩm duy nhất. Tên gọi của A là
	A. pent – 1 – ene.		B. but-1-ene.
	C. but-2-ene.		D. 2-methylpropene.
Câu 92. Propene cộng hợp HBr có thể tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm hữu cơ? 
	A. 0.	B. 1.	C. 2.	D. 3.
Câu 93. Cho các hydrocarbon sau: (1) CH2=C(CH3)CH2CH3; (2) (CH3)2C=CHCH3; (3) CH2=C(CH3)CH=CH2; (4) (CH3)2CHC≡CH. Những hydrocarbon nào phản ứng với HBr sinh ra sản phẩm chính là 2-bromo-2-methylbutane?
	A. (1) và (2).	B. (2) và (4).	C. (1) và (3).	D. (3) và (4).
Câu 94. Cho alkyne A tác dụng với H2 dư trên xúc tác Ni/to. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất là pentane. Khi A tác dụng với H2 (xúc tác Lindlar) thì thu được alkene X có đồng phân hình học. Tên gọi của A là
	A. pent-2-yne.	B. pent-1-yne.	C. 3-methylbut-1-yne.	D. pent-1-ene.
Câu 95. Có bao nhiêu đồng phân alkyne C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa? 
	A. 3.	B. 2.	C. 4.	D. 1. 
Câu 96. Xét phản ứng hóa học sau:
CH3CH2=CH2 + H2O + KMnO4 → CH3-CH(OH)CH2(OH) + MnO2 ↓+ KOH
Tổng hệ số tỉ lượng tối giản của các chất trong phản ứng này bằng
	A. 13.	B. 14.	C. 15. 	D. 16.
Câu 97. Cho hai bình hóa chất mất nhãn chứa ethylene và ethane. Có thể nhận biết các hóa chất trong mỗi bình bằng chất nào?
	A. dung dịch NaCl.		B. quỳ tím.
	C. dung dịch nước bromine.	D. dung dịch Na2SO4.
Câu 98. Để phân biệt giữa but-1-yne và but-2-yne, ta dùng dung dịch
	A. Br2.	B. NaCl.	C. KMnO4.	D. AgNO3 trong NH3.
Câu 99. Không thể phân biệt methane và acetylene bằng chất nào sau đây?
	A. NaOH.	B. Br2.	C. KMnO4.	D. AgNO3/NH3.
Câu 100. Để tinh chế khí ethylene trong hỗn hợp với acetylene có thể cho hỗn hợp qua dung dịch X lấy dư. X là dung dịch nào sau đây?
	A. Ca(OH)2.  	B. KMnO4.  	C. Br2.  	D. AgNO3/NH3. 
Câu 101. Cho 2 ống nghiệm đều chứng dung dịch KMnO4 loãng. Nhỏ vào ống thứ nhất vài giọt hexane, nhỏ vào ống thứ hai vài giọt hexene thì quan sát thấy hiện tượng:
	A. Dung dịch KMnO4 trong hai ống đều nhạt màu.
	B. Dung dịch KMnO4 trong ống thứ nhất nhạt màu, ống thứ hai không đổi màu.
	C. Dung dịch KMnO4 trong ống thứ hai nhạt màu, ống thứ nhất không đổi màu.
	D. Dung dịch KMnO4 trong hai ống đều không đổi màu.
Câu 102. Dẫn dòng khí gồm acetylene và ethylene lần lượt đi vào ống nghiệm (1) đựng dưng dịch AgNO3/NH3 ở điều kiện thường, sau đó dẫn tiếp qua ống nghiệm (2) đựng nước bromine. Hiện tượng thí nghiệm nào sau đây là không đúng?
	A. Ở ống nghiệm (1) có kết tủa màu vàng nhạt.
	B. Ở ống nghiệm (2) màu của nước bromine nhạt dần.
	C. Ở ống nghiệm (2) chất lỏng chia thành hai lớp.
	D. Ở ống nghiệm (2) thu được chất lỏng đồng nhất.
Câu 103. Có thể phân biệt acetylene, ethylene và methane bằng hóa chất nào sau đây?
	A. KMnO4 và NaOH.		B. KMnO4 và quỳ tím.
	C. AgNO3/NH3.		D. Br2 và AgNO3/NH3.
Câu 104. Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây: 
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Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br2 là
	A. có kết tủa đen.		B. dung dịch Br2 bị nhạt màu.
	C. có kết tủa trắng.		D. có kết tủa vàng.
Câu 105. Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên. Kết thúc thí nghiệm, trong bình đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt.
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Chất X là
	A. CaO.	B. Al4C3.	C. CaC2.	D. Ca.
Câu 106. Cho các alkene sau: CH3CH=CH2 (X); CH2=CHCH2CH3 (Y); CH2=CH2 (Z); (CH3)2C=CH2 (T); (CH3)2C=C(CH3)2 (U). Những alkene nào khi cộng hợp với HBr tạo ra hai sản phẩm hữu cơ?
	A. X, Y, T.	B. Z, T, U.	C. Z, U.	D. X, T, U.
Câu 107. Cho các alkene: cis-3-methylbut-2-ene (X); 2-methylbut-2-ene (Y); pent-1-ene (Z); 2-methylbut-1-ene (T). Những alkene nào khi tác dụng với H2, xúc tác Ni/to đều tạo thành 2-methylbutane?
	A. X, Y, Z.	B. Z, T.	C. Y, T.	D. Chỉ T.
Câu 108. Một hydrocarbon X mạch hở trong phân tử có phần trăm khối lượng carbon bằng 85,714%. Trên phổ khối lượng của X có peak ion phân tử ứng với giá trị m/z = 42. Công thức phù hợp với X là
	A. CH2=CHCH3.	B. CH3CH2CH3.	C. CH3CH3.	D. CH≡CH.
Câu 109. Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phản ứng và các sản phẩm đều là sản phẩm chính):


Các chất M, N, P lần lượt là
	A. C2H2, C2H6, C2H5OH.  			B. C2H2, C2H4, CH3CHO. 
	C. C2H2, C2H6, CH3CHO.  		D. C2H2, C2H4, C2H5OH.
Câu 110. Để tách riêng biệt hai khí ethylene và acetylene, các hoá chất cần sử dụng là
	A. dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch HCl.	
	B. dung dịch AgNO3 trong NH3 và dung dịch KOH.
	C. dung dịch Br2 và dung dịch KOH.		
	D. dung dịch AgNO3 trong NH3 và dung dịch HCl.
Câu 111. Các chai lọ, túi, màng mỏng trong suốt, không độc, được sử dụng làm chai đựng nước, thực phẩm, màng bọc thực phẩm được sản xuất từ polymer của chất nào sau đây?
	A. But – 1 - ene.	B. Propene.	C. Vinyl chloride.	D. Ethylene.
Câu 112. Trùng hợp ethylene, sản phẩm thu được có cấu tạo là


	A. 		B. 


	C. 		D. 
Câu 113. Cho 2 mL ethanol (C2H5OH) vào ống nghiệm đã có sẵn vài viên đá bọt. Thêm từ từ 4 mL dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm, đồng thời lắc đều rồi đun nóng hỗn hợp. Hydrocarbon sinh ra trong ống nghiệm trên là
	A. ethylene.	B. acetylene.	C. propylene.	D. methane.
Câu 114. Trước những năm 50 của thế kỷ XX, công nghiệp tổng hợp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là acetylene. Ngày nay, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ khai thác và chế biến dầu mỏ, ethylene trở thành nguyên liệu rẻ tiền, tiện lợi hơn nhiều so với acetylene. Công thức phân tử của ethylene là
	A. C2H4.	B. C2H6.	C. CH4.	D. C2H2.
Câu 115. Cho CaC2 vào H2O, thu được khí X. Khí X là 
	A. CH4.	B. C2H2.	C. C2H4.	D. CO2.
Câu 116. Điều chế ethylene trong phòng thí nghiệm từ ethanol (xúc tác H2SO4 đặc, 170oC) thường lẫn các oxide như SO2, CO2… Chất dùng để làm sạch khí ethylene là 
	A. dung dịch Br2 dư.   		B. dung dịch NaOH dư.		
	C. dung dịch Na2CO3 dư.		D. dung dịch KMnO4 dư.
Câu 117. Trong công nghiệp, khí acetylene được điều chế trực tiếp từ chất nào sau đây?
	A. CH3COONa.	B. CaC2.	C. CH4.	D. C2H5OH.
Câu 118. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Phản ứng trùng hợp alkene có ứng dụng trong sản xuất vật liệu polymer.
	B. Một ứng dụng quan trọng của acetylene là làm nhiên liệu trong đèn xì oxygen - acetylene.
	C. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn alkene được ứng dụng để sản xuất các dẫn xuất chứa oxygen của hydrocarbon trong công nghiệp. 
	D. Một ứng dụng quan trọng của acetylene là làm nguyên liệu tổng hợp ethylene.
Câu 119. Ứng dụng nào sau đây không phải của alkyne? 
  	A. Làm chất dẻo PVC.    		B. Đèn xì để hàn, cắt kim loại. 
  	C. Làm tơ sợi tổng hợp.    		D. Làm nến thắp, giấy dầu, giấy nến.
Câu 120. Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của ethylene?
	A. Điều chế P.E.		B. Điều chế alcohol và acetic acid.
	C. Kích thích trái cây mau chín.	D. Sản xuất khí gas.
Câu 121. Cho 0,1 mol C2H2 phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa vàng. Giá trị của m là
	A. 24,0.	B. 13,3.	C. 10,8.	D. 21,6.
Câu 122. Cho 0,1 mol propyne tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là 
	A. 0,1.	B. 0,2.	C. 0,3.	D. 0,4.
Câu 123. Cho 4,958 L hỗn hợp khí gồm CH4 và C2H2 qua dung dịch Br2 dư thấy dung dịch nhạt màu và có 2,479 L khí thoát ra (đkc). Thành phần phần trăm theo thể tích của C2H2 trong hỗn hợp là
	A. 25,0%.	B. 50,0%.	C. 60,0%.	D. 37,5%.
Câu 124. Cho 0,15 mol hỗn hợp ethane và ethylene đi chậm qua dung dịch bromine dư. Sau phản ứng khối lượng bình bromine tăng thêm 2,8 gam. Số mol ethane và ethylene trong hỗn hợp lần lượt là 
	A. 0,1 và 0,05.  	B. 0,05 và 0,1.  	C. 0,03 và 0,12.  	D. 0,12 và 0,03.
Câu 125. Dẫn từ từ 8,4 gam hỗn hợp X gồm but-1-ene và but-2-ene qua bình đựng dung dịch Br2, khi kết thúc phản ứng thấy có m gam Br2 phản ứng. Giá trị của m là 
	A. 12.  	B. 24.  	C. 36.  	D. 48. 
Câu 126. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hydrocarbon X, thu được 3 mol CO2. Biết X có tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3. Công thức cấu tạo của X là



	A. CH3–CH2–CCH.	B. CH2=C=CH–CH3.	C. CH3–CCH.	D. CH3–CC–CH3.
Câu 127. Cho 0,1 mol alkene lội qua bình đựng dung dịch bromine thì thấy khối luợng bình tăng 4,2 gam. Công thức phân tử của alkene là 
	A. C2H4.	B. C3H6.	C. C4H8.	D. C4H10.
Câu 128. Hòa tan 80 gam đất đèn (calcium carbide chiếm 64% khối lượng) vào nước thu được V L khí acetylene (đkc). Giá trị của V là 
  	A. 48,418.  	B. 9,916.    	C. 22,311.      	D. 19,832.
Câu 129. Trùng hợp 2,8 kg ethylene với hiệu suất 80% ở điều kiện thích hợp thu được m khối lượng polyethylene. Giá trị của m là  
  	A. 2,80.  	B. 2,24.    	C. 3,50.      	D. 3,20.
Câu 130. Để điều chế 0,4958 L khí ethylene cần bao nhiêu gam ethyl alcohol? Biết hiệu suất phản ứng đạt 50%?
  	A. 0,92 gam.  	B. 0,46 gam.    	C. 1,84 gam.      	D. 1,38 gam.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Hydrocarbon không no là những hydrocarbon trong phân tử có liên kết đôi hoặc liên kết ba hoặc đồng thời cả hai liên kết đôi và liên kết ba.
a. Hydrocabon mạch hở, có một liên kết đôi CC trong phân tử gọi là alkene.
b. Hydrocabon mạch hở, có một liên kết đôi C=C trong phân tử gọi là alkyne.
c. Các chất CH2=CH2, CH2=CHCH3, … có công thức chung là CnH2n (n ≥ 2) tạo thành dãy đồng đẳng của ethylene.
d. Các chất HC≡CH, CH3C≡CH, … có công thức chung là CnH2n-2 (n ≥ 2) tạo thành dãy đồng đẳng của acetylene.
Câu 2. Mỗi phát biểu nào sau đây là đúng hay sai?
a. Hydrocarbon không no là hydrocarbon mà trong phân tử chỉ chứa liên kết đôi (C=C) hoặc liên kết ba (CC).
b. Alkene là hydrocarbon không no, phân tử chứa một liên kết C=C.
c. Alkyne là hydrocarbon không no, mạch hở, phân tử chứa một liên kết CC.
d. Liên kết bội là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tố bằng hai hoặc ba cặp electron góp chung.
Câu 3. Mỗi phát biểu nào sau đây là đúng hay sai?
a.	Alkene và alkyne có hai loại đồng phân cấu tạo là đồng phân vị trí liên kết bội và đồng phân mạch carbon.
b. Liên kết ba của alkyne được tạo nên từ ba liên kết .
c. Các alkyne 2C và 3C chỉ có duy nhất một đồng phân cấu tạo.
d. Alkyne cũng có đồng phân hình học như alkene.
Câu 4. Mô hình phân tử của ethene và ethyne được thể hiện qua hình 13.1 và 13.2:
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a.	Công thức phân tử của ethene, ethyne lần lượt là C2H4 và C2H2.
b. Trong phân tử ethene, 2 nguyên tử carbon chứa liên kết đôi cùng 4 nguyên tử hydrogen nằm trên hai mặt phẳng.
c. Góc liên kết HCC và HCH trong mô hình phân tử ethene đều gần bằng 120o.
d. Trong phân tử ethyne, 2 nguyên tử carbon chứa liên kết ba cùng 2 nguyên tử hydrogen đều nằm trên một đường thẳng.
Câu 5. Cho các chất có công thức cấu tạo sau: 
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a. Những chất có đồng phân hình học là (2), (4). 
b. Các chất (1), (2), (4) là đồng phân cấu tạo của nhau.
c. Tên gọi của chất (2) là 2-methylbut-2-ene.
d. Tên gọi của chất (3) là propyne.
Câu 6. Mỗi phát biểu nào sau đây về tính chất vật lí của alkene và alkyne là đúng hay sai?
a. Ở điều kiện thường, các alkene và alkyne từ C2 đến C4 ở thể khí.
b. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của các alkene và alkyne nhìn chung tăng dần theo chiều tăng phân tử khối.
c. Các alkene và alkyne đều nặng hơn nước, ít tan hoặc không tan trong nước.
d. Các alkene và alkyne đều tan được trong dung môi phân cực.
Câu 7. Mỗi phát biểu nào sau đây về tính chất hóa học của alkene và alkyne là đúng hay sai?
a. Do có liên kết  kém bền trong phân tử, alkene và alkyne có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng.
b. Hydrogen hóa hoàn toàn alkene và alkyne đều thu được alkane.
c. Các alkyne và alkene đều có phản ứng cháy và tỏa nhiều nhiệt.
d. Có thể phân biệt ethylene và acetylene bằng dung dịch bromine.
Câu 8. Ethylene là chất đầu tiên trong dãy đồng đẳng alkene. Đây là hợp chất hữu cơ được sản xuất nhiều nhất trên thế giới, khoảng hơn 150 triệu tấn vào năm 2016. 
a. Ethylene là hormon sinh trưởng của thực vật, có tác dụng làm cây màu già và quả mau chín.
b. Ethylene không làm mất màu dung dịch bromine.
c. Oxi hóa hoàn toàn ethylene thu được CO2 và H2O có khối lượng bằng nhau.
d. Ethylene tác dụng với H2O có xúc tác H3PO4 thu được sản phẩm là ethanol (CH3CH2OH).
Câu 9. Acetylene là một loại khí không màu, dễ bay hơi với mùi đặc biệt. Khi acetylene được hoá lỏng, nén, làm nóng, hoặc trộn với không khí, nó sẽ trở nên dễ nổ.
a. Một ứng dụng quan trọng của acetylene là làm nhiên liệu trong đèn xì oxygen - acetylene.
b. Acetylene phản ứng với dung dịch silver nitrate trong ammonia tạo kết tủa trắng.
c. Hydrate hóa acetylene tạo thành sản phẩm chính là alcohol.
d. Trong phòng thí nghiệm acetylene được điều chế bằng cách cho calcium carbide tác dụng với H2O.
Câu 10. Mỗi phát biểu nào sau đây là đúng hay sai?
a. Acetylene phản ứng cộng với H2 (xúc tác Lindlar, to) thu được ethane.
b. But-2-yne không có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3..
c. Trùng hợp propene thu được polypropylene (PP).
d. Khi cộng hydrogen (xúc tác Ni, to) vào but-1-ene và but-2-yne thu được cùng một sản phẩm.
Câu 11. Quy tắc Markovnikov áp dụng khi thực hiện phản ứng cộng một tác nhân không đối xứng HX (HBr, HCl, HI, HOH,..) vào liên kết bội, nguyên tử hydrogen sẽ ưu tiên cộng vào nguyên tử carbon có nhiều hydrogen hơn.
a. Propyne cộng H2O (xúc tác Hg2+/H2SO4) tạo thành sản phẩm chính theo phản ứng sau:
[image: ]
b. Khi cộng HBr vào but-1-ene và but -2-ene đều thu được sản phẩm chính có tên gọi là 2-bromobutane.
c. Propyne phản ứng với HBr (tỉ lệ mol 1 : 1) theo phản ứng sau:


d. 2,3-dimethylbut-2-ene phản ứng cộng với H2O (xúc tác H2SO4) thu được 2 sản phẩm hữu cơ.
Câu 12. Mỗi phát biểu sau đây về tính chất hóa học của hydrocarbon không no là đúng hay sai?
a. Polyethylene là sản phẩm trùng hợp của ethyne (CHCH).
b. Tất cả các alkyne đều phản ứng với dung dịch silver nitratae trong ammonia.
c. Các alkene đối xứng thực hiện phản ứng cộng HX theo quy tắc Markovnikov.
d. Có thể phân biệt hex-1-yne và hex-2-yne bằng thuốc thử Tollens.
Câu 13. Mỗi phát biểu sau đây về alkene và alhyne là đúng hay sai?
a. Acetylene được sử dụng làm nhiên liệu cho đèn xì oxygen-acetylene.	
b. Ethene và propene được sử dụng để tổng hợp polymer.
c. Trong công nghiệp, acetylene có thể được điều chế trực tiếp từ ethane.
d. Trong thực tiễn, ethylene và acetylene được dùng để làm chín trái cây.
Câu 14. Mỗi phát biểu sau đây về alkene và alkyne là đúng hay sai?

a.	Khi đốt cháy một hydrocarbon thu được  thì kết luận hydrocarbon đó là alkyne.

b. Khi đốt cháy một hydrocarbon thu được  thì kết luận hydrocarbon đó là alkene.
c. Tất cả các hydrocarbon có công thức dạng CnH2n thì đều là alkene.
d. Tất cả các hydrocarbon có công thức dạng CnH2n – 2 thì đều là alkyne.
Câu 15. Cho hình vẽ mô tả dụng cụ, hoá chất, cách tiến hành thí nghiệm điều chế ethylene và thử tính chất của ethylene:
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Tiến hành:
- Cho vài viên đá bọt, 20 mL cồn 96° vào bình cầu. Rót 40 mL dung dịch H2SO4 đặc vào ống đong, sau đó rót từ từ H2SO4 đặc từ ống đong qua phễu vào bình cầu để tránh sự toả nhiệt quá mạnh.
- Lắp bộ dụng cụ như Hình 16.5.
- Đun nóng đến khi ethylene sinh ra và sục ngay vào các ống nghiệm (1) và (2).
- Thay ống dẫn khí thuỷ tinh hình chữ L bằng ống dẫn thuỷ tinh có đầu vuốt nhọn. Dùng que đóm đang cháy để đốt ethylene ở đầu ống dẫn khí.
Mỗi phát biểu sau đây về thí nghiệm trên là đúng hay sai?
a. Đốt ethylene ở đầu ống dẫn khí, khí ethylene cháy và toả nhiều nhiệt.
b. Khí ethylene làm mất màu nước bromine hoặc dung dịch KMnO4.
c. Vai trò của đá bọt là để điều hoà quá trình sôi, tránh hiện tượng quá sôi.
d. Vai trò của NaOH là để trung hoà acid H2SO4 thoát ra.
Câu 16. Cho hình vẽ mô tả dụng cụ, hoá chất, cách tiến hành thí nghiệm điều chế acetylene và thử tính chất của acetylene:
[image: ]
Tiến hành:
- Cho khoảng 5 g đất đèn (thành phần chính là CaC2) vào bình cầu có nhánh và cho nước cất vào phễu nhỏ giọt. Lắp dụng cụ như Hình 16.6 (chú ý đuôi của phễu nhỏ giọt không chạm vào chất rắn).
- Mở khoá phễu nhỏ giọt để nước chảy từ từ xuống, khí acetylene sinh ra được sục ngay vào các ống nghiệm chứa dung dịch KMnO4 và nước Br2 đã chuẩn bị ở trên đến khi dung dịch mất màu.
- Thay ống dẫn khí thuỷ tinh hình chữ L bằng ống dẫn thuỷ tinh có đầu vuốt nhọn. Dùng que đóm đang cháy để đốt acetylene sinh ra ở đầu ống dẫn khí.
Mỗi phát biểu sau đây về thí nghiệm trên là đúng hay sai?
a. Khi đốt acetylene cháy và toả nhiều nhiệt.
b. Khí ethylene làm mất màu nước bromine hoặc dung dịch KMnO4.
c. Nếu thay dung dịch Br2 bằng dung dịch AgNO3 trong NH3 thì hiện tượng thí nghiệm vẫn không đổi.
d. Vai trò của dung dịch NaOH là để loại bỏ tạp chất trong quá trình tinh chế khí acetylene.
Câu 17. Trong phân tử alkyne X, nguyên tố hydrogen chiếm 11,111% về khối lượng.
a. Công thức phân tử alkyne X là C4H6.
b. Alkyne X có 3 đồng phân cấu tạo.
c. Có 2 đồng phân cấu tạo của X phản ứng được với dung dịch silver nitrate trong ammonia.
d. 1 mol alkyne X tác dụng tối đa với 2 mol H2 với xúc tác Ni, đun nóng.
Câu 18. Một hydrocarbon X mạch hở trong phân tử có phần trăm khối lượng carbon bằng 85,714%. Trên phổ MS của X có peak ion phân tử ứng với giá trị m/z = 42. 
a. Khối lượng phân tử của X là 42 amu.
b. Tên gọi của X là propyne.
c. X không làm mất màu dung dịch thuốc tím.
d. Dẫn 0,2 mol X qua bình đựng dung dịch bromine dư, sau phả ứng thấy khối lượng bình bromine tăng 8,4 gam. 

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời các câu hỏi dưới đây.
Câu 1. Cho các hydrocarbon sau:
[image: ]
Có bao nhiêu hydrocarbon không no, mạch hở trong dãy chất trên?
Câu 2. Trong phân tử propene có số liên kết xich ma (σ) là bao nhiêu?
Câu 3. Một hydrocarbon (X) có công thức cấu tạo:
[image: ]
Tổng số nguyên tử trong phân tử (X) là bao nhiêu?
Câu 4. Số nguyên tử hydrogen linh động trong phân tử acetylene là bao nhiêu? 
Câu 5. Alkene C5H10 có bao nhiêu đồng phân mạch carbon phân nhánh? 
Câu 6. Hydrocarbon C4H6 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? 
Câu 7. Cho các chất có công thức cấu tạo sau: (1) ClCH2CH=CHCH3; (2) CH3CH=CHCH3; (3) BrCH2C(CH3)=C(CH2CH3)2; (4) ClCH2CH=CH2 ; (5) ClCH2CH=CHCH2CH3; (6) (CH3)2C=CH2. Trong số các chất trên, bao nhiêu chất có đồng phân hình học?
Câu 8. Cho các chất sau: ethane; propyne, ethylene, but-2-yne và ethyl acetylene. Có bao nhiêu chất có khả năng làm mất màu dung dịch Br2?
Câu 9. Cho các chất sau: propane; acetylene, ethylene, trans-but-2-ene và ethyl acetylene. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?
Câu 10. Cho các chất: ethene, propene, but-1-ene và but-2-ene. Có bao nhiêu chất phản ứng với dung dịch HBr dư chỉ cho 1 sản phẩm monobromine?
Câu 11. Cho các chất sau: acetylene; methyl acetylene, ethyl acetylene và dimethyl acetylene. Có bao nhiêu chất tạo thành kết tủa khi tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3?
Câu 12. Cho các alkene: cis-2-methylbut-2-ene (1); trans-2-methylbut-2-ene (2); pent-1-ene (3); 2-methylbut-1-ene (4). Liệt kê các alkene theo số thứ tự tăng dần thỏa mãn điều kiện khi tác dụng với H2, xúc tác Ni/to đều tạo thành 2-methylbutane?
Câu 13. Có bao nhiêu đồng phân alkyne có công thức phân tử C6H10 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa màu vàng nhạt?
Câu 14. Một hydrocarbon X mạch hở, trong phân tử có phần trăm khối lượng carbon bằng 85,714%. Trên phổ khối lượng của một trong các chất trên có peak ion phân tử ứng với giá trị m/z = 70. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của X?
Câu 15. Nhựa PE tên đầy đủ là polyethylene là một loại nhựa dẻo được sử dụng phổ biến trên thế giới, có màu trắng trong, có tính chất chống dẫn điện, chống dẫn điện, chống thấm nước,… Nếu trùng hợp m tấn ethylene thu được 1 tấn polyethylene (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Tính m.
Câu 16. Dẫn 0,3 mol hỗn hợp khí X gồm propane, ethylene và acetylene qua dung dịch bromine dư, thấy còn 0,075 mol khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 0,3 mol khí X trên qua dung dịch silver nitrate trong ammonia thấy có 24,24 gam kết tủa. Các thể tích khí đo ở điều kiện chuẩn. Tính phần trăn thể tích của ethylene? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
Câu 17. Cục Quản Lí Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kì (FDA) đã công nhận ethylene là an toàn trong việc kích thích trái cây mau chín. Tuy nhiên khi vượt quá nồng độ cho phép, ví dụ đối với nồng độ 27 000 ppm, tức gấp khoảng 200 lần mức cần thiết để kích thích quá trình chín, một tia lửa điện có thể đốt cháy ethylene và gây ra vụ nổ chết người. 
Trong phòng ủ chín, ethylene được sử dụng ở nồng độ 100 ppm – 150 ppm. Thể tích ethylene cần thiết sử dụng để phòng ủ chín có thể tích 50 m3 đạt nồng độ 140 ppm ở 25oC và 1 bar là bao nhiêu? (1ppm = 1/1000000). 
Câu 18. Một học sinh cần điều chế một lượng nhỏ khí acetylene từ calcium carbide để thực hiện thử nghiệm tính chất. Nhãn trên lọ calcium carbide có trong phòng thí nghiệm ghi các thông tin như sau:
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Học sinh này cần thu 12,4 mL khí acetylene ở điều kiện chuẩn để thực hiện thí nghiệm. Nếu xem hiệu suất phản ứng là 100%, học sinh này cần sử dụng tối thiểu m mg calcium carbide. Xác định giá trị của m. (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
Câu 19. Acetylene thường được dùng làm nhiên liệu, ví dụ đèn xì oxygen – acetylene dùng để hàn cắt kim loại. Khí methane là thành phần chính của khí thiên nhiên cũng được sử dụng làm nhiên liệu. Methane và acetylene cháy theo phương trình hóa học sau:

	CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g) 	(1)
	2C2H2(g) + 5O2(g) → 4CO2(g) + 2H2O(g) 	(2)
Cho biết nhiệt tạo thành chuẩn của một số chất như sau:
	Chất
	CH4(g)
	C2H2(g)
	CO2(g)
	H2O(g)

	
(kJ/mol)
	–74,6
	+227,0
	–393,5
	–241,8


Nếu xét cùng khối lượng thì lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy methane gấp bao nhiêu lần khi đốt cháy acetylene? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Câu 20. Acetylene khi cháy tỏa nhiều nhiệt nên được ứng dụng trong đèn xì oxygen – acetylene dùng hàn cắt kim loại. Khi đốt cháy hết 1 mol acetylene thì tỏa ra một lượng nhiệt là 1255,8 kJ. Một người thợ cần cắt một tấm thép dày 5 mm với diện tích x cm² cần dùng hết 143,9 lít khí acetylene (ở đkc). Biết rằng công suất của ngọn lửa đèn xì khi cắt tấm thép trên đạt 17,5 kJ/cm² và giả sử có 80% lượng nhiệt tỏa ra khi đốt acetylene phục vụ cho việc cắt tấm thép. Tìm giá trị của x. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu thí sinh chọn một phương án.
Câu 1. Hydrocarbon không no là những hydrocarbon trong phân tử có chứa
	A. liên kết đơn.	B. liên kết σ.	C. liên kết bội.	D. vòng benzene.
Câu 2. Alkene là những hydrocarbon có đặc điểm
	A. không no, mạch hở, có một liên kết ba C≡C.	B. không no, mạch vòng, có một liên kết đôi C=C.
	C. không no, mạch hở, có một liên kết đôi C=C.	D. no, mạch vòng.
Câu 3. Alkyne là những hydrocarbon có đặc điểm
	A. không no, mạch hở, có một liên kết ba C≡C.	B. không no, mạch vòng, có một liên kết đôi C=C.
	C. không no, mạch hở, có một liên kết đôi C=C.	D. không no, mạch hở, có hai liên kết ba C≡C.
Câu 4. Hợp chất nào sau đây là một alkene?
	A. CH3-CH2-CH3.	B. CH3-CH=CH2.	C. CH3-C≡CH.	D. CH2=C=CH2.
Câu 5. Cấu trúc phân tử chất nào sau đây là một alkyne?
	A.  [image: ]		B. [image: ]	
	C. [image: ]		D. [image: ]
Câu 6. Công thức chung của dãy đồng đẳng alkene là
	A. CnH2n + 2 (n ≥ 1).	B. CnH2n (n ≥ 2).	C. CnH2n (n ≥ 3).	D. CnH2n - 2 (n ≥ 2).
Câu 7. Công thức chung của dãy đồng đẳng alkyne là
	A. CnH2n + 2 (n ≥ 1).	B. CnH2n (n ≥ 2).	C. CnH2n - 2 (n ≥ 2).	D. CnH2n - 6 (n ≥ 6).
Câu 8. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Những hydrocarbon có một liên kết đôi trong phân tử là alkene.
	B. Những hydrocarbon mạch hở có một liên kết ba trong phân tử là alkyne.
	C. Hydrocarbon no là những hydrocarbon mà trong phân tử chỉ chứa liên kết đơn.
	D. Hydrocarbon không no là những hydrocarbon trong phân tử có chứa liên kết đôi C = C hoặc liên kết ba C≡C hoặc cả hai loại liên kết đó.
Câu 9. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của ethylene? 
	A. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12.  	B. C2H4, C3H6, C4H8, C5H12. 
	C. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8.  	D. C2H4, C3H6, C4H8, C6H12.
Câu 10. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của acetylene? 
	A. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12.  	B. C2H4, C3H6, C4H8, C5H12. 
	C. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8.  	D. C2H4, C3H6, C4H8, C6H12.
Câu 11. Số liên kết pi (π) và liên kết xích ma () có trong phân tử ethylene lần lượt là
	A. 1 và 4.	B. 2 và 4.	C. 1 và 5.	D. 2 và 5.
Câu 12. Trong phân acetylene liên kết ba giữa hai carbon gồm có
	A. 1 liên kết pi () và 2 liên kết xích ma ().	B. 2 liên kết pi () và 1 liên kết xích ma ().
	C. 3 liên kết pi ().		D. 3 liên kết xích ma ().
Câu 13. Chất nào sau đây có chứa hai liên kết pi (π) trong phân tử?
	A. C2H6.	B. C3H4.	C. C2H4.	D. C4H8.

Câu 14. Số liên kết δ và liên kết π trong phân tử CHC–CH=CH2 lần lượt là
	A. 7 và 2.	B. 7 và 3.	C. 3 và 3.	D. 3 và 2.
Câu 15. Số alkene có cùng công thức C4H8 và số alkyne có cùng công thức C4H6 lần lượt là
	A. 4 và 2.	B. 4 và 3.	C. 3 và 3.	D. 3 và 2.
Câu 16. Số lượng đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C5H10 là
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 17. Trong số các alkene có đồng phân cấu tạo C5H10, có bao nhiêu chất có đồng phân hình học?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 18. Ứng với công thức phân tử C5H8 có bao nhiêu alkyne là đồng phân cấu tạo của nhau?
	A. 3.	B. 2	C. 5	D. 4.
Câu 19. Ứng với công thức phân tử C4H6 có bao nhiêu đồng phân mạch hở?
	A. 3.	B. 2	C. 5	D. 4.
Câu 20. Chất nào sau đây là đồng phân của CH2=CH-CH2-CH2-CH3?
	A. (CH3)2C=CH-CH3.		B. CH2=CH-CH2-CH3.
	C. CH≡C-CH2-CH2-CH3.		D. CH2=CH-CH2-CH=CH2.
[bookmark: _Hlk159250284]Câu 21. Trong alkene, mạch chính là
	A. mạch dài nhất và có nhiều nhánh nhất.
	B. mạch có chứa liên kết đôi và nhiều nhánh nhất.
	C. mạch có chứa liên kết đôi, nhiều nhánh nhất và phân nhánh sớm nhất.
	D. mạch có chứa liên kết đôi, dài nhất và nhiều nhánh nhất.
Câu 22. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?


	A. 		B. 


	C. 		D. 
Câu 23. Chất nào sau đây không có đồng phân hình học?
	A. CH3-CH=CH-CH3.		B. (CH3)2C=CH-CH3.
	C. CH3-CH=CH-CH(CH3)2.	D. (CH3)2CH-CH=CH-CH(CH3)2.
Câu 24. Cho các alkene sau:
	(1) CH2=CH-CH2-CH3		(3) (CH3)2C=C(CH3)2
	(2) CH3-CH2-CH=CH-CH3	(4) CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3
Số alkene có đồng phân hình học là
	A. 3.	B. 2.	C. 5.	D. 4.
Câu 25. Công thức phân tử của ethene là
	A. C2H2.	B. C4H8. 	C. C2H4.	D. CH4. 
Câu 26. Số nguyên tử hydrogen trong phân tử propylene là
	A. 6.	B. 4.	C. 10.	D. 8. 
Câu 27. Alkene CH3CH=CHCH3 có tên là
	A. 2-methylprop-2-ene.	B. but-2-ene.	C. but-1-ene.	D. but-3-ene.
[bookmark: _Hlk159250264]Câu 28. Acetylene có công thức phân tử là
	A. CH4.	B. C2H2.	C. C2H4.	D. C3H6.
Câu 29. Propyne có công thức cấu tạo là  
	A. CHC-CH3.	B. CH3-CH2-CH3.	C. CH2=CH-CH3.	D. CHCH.

Câu 30. Alkyne CH3CCCH3  có tên gọi là
	A. but-2-yne.	B. but-1-yne.	C. pent-2-yne.	D. pent-1-yne.
Câu 31. Chất nào sau đây là đồng phân của CH≡C-CH2-CH3?
	A. CH≡C-CH3.		B. CH3-C≡C-CH3.	
	C. CH2=CH-CH2-CH3.		D. CH2=CH-C≡CH.
Câu 32. Alkene sau có tên gọi là
[image: ]
	A. 2-methylbut-2-ene.		B. 3-methylbut-2-ene.
	C. 2-metybut-3-ene.		D. 3-methylbut-3-ene.
Câu 33. Chất X có công thức cấu tạo: CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay thế của X là
	A. 3-methylbut-1-yne.		B. 3-methylbut-1-ene.
	C. 2-methylbut-3-ene.		D. 2-methylbut-3-yne.
Câu 34. Alkene X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=C(CH3)2. Tên gọi của X theo danh pháp thay thế là
	A. isohexane.		B. 2,3-dimethylpent-2-ene.
	C. 3-methylhex-2-ene.		D. 2-ethylbut-2-ene.

Câu 35. Chất X có công thức: . Tên gọi của X theo danh pháp IUPAC là
	A. 2-methylbut-3-yne.		B. 2-methylbut-3-ene.
	C. 3-methylbut-1-yne.		D. 3-methylbut-1-ene.
Câu 36. Nhóm CH2=CH– có tên là
	A. ethyl.	B. vinyl.	C. allyl.	D. phenyl.
Câu 37. Alkyne dưới đây có tên gọi là 


	A. 3-methylpent-2-yne.		B. 2-methylhex-4-yne.
	C. 4-methylhex-2-yne.		D. 3-methylhex-4-yne.
Câu 38. Alkyne dưới đây có tên gọi là


	A. 4-ethylpent-2-yne.		B. 2-ethylpent-3-yne.
	C. 4-methylhex-2-yne.		D. 3-methylhex-4-yne.
Câu 39. Alkyne dưới đây có tên gọi là
[image: ]
	A. 3,3-đimethylpent-2-yne.	B. 4,4-đimethylpent-3-yne.
	C. 4,4-đimethylhex-2-yne.		D. 3,3-đimethylpent-4-yne.
Câu 40. Alkyne dưới đây có tên gọi là
[image: ]
	A. 1,4-đimethylpent-2-yne.	B. 5-methylhept-3-yne.
	C. 1,4-đimethylhex-2-yne.		D. 4-methylhex-3-yne.
Câu 41. Công thức cấu tạo của 3-methylbut-1-yne là
	A. (CH3)2CHC≡CH.		B. CH3CH2CH2C≡CH.
	C. CH3C≡CCH2CH3.		D. CH3CH2 C≡CCH3.
Câu 42. Công thức cấu tạo của 4-methylpent-2-yne là
	A. CH3C≡CCH2CH2CH3.	B. (CH3)2CHC≡CCH3.
	C. CH3CH2C≡CCH2CH3.	D. (CH3)3CC≡CH.
[bookmark: c18a]Câu 43. Chất nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử?
[bookmark: c18b][bookmark: c18c][bookmark: c18d]	A. Methane.	B. Ethylene.	C. Acetylene.	D. Propylene.
Câu 44. Chất nào sau đây có một liên kết đôi trong phân tử?
	A. Methane.	B. Ethylene.	C. Acetylene.	D. Isobutane.
Câu 45. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?
	A. 2-chloropropene.	B. But-2-ene.	C. 1,2-dichloroethane.	D. But-1-ene.
Câu 46. Cho alkene có công thức:
[image: 4]
Tên gọi của alkene trên là
	A. cis-but-2-ene.	B. trans-but-2-ene.	C. but-2-ene.	D. cis-pent-2-ene.
Câu 47. Cho các chất sau: 2-methylbut-1-ene (1), 3,3-dimethylbut-1-ene (2), 3-methylpent-1-ene (3), 3-methylpent-2-ene (4). Những chất đồng phân là  
	A. (2), (3) và (4).  	B. (1), (2) và (3).  	C. (1), (3) và (4).  	D. (1) và (4). 
Câu 48. Cho các chất sau: 
[image: ]       [image: ]          [image: ]        [image: ]
                (a)                                (b)                                          (c)                                    (d)
Chất có đồng phân hình học là
	A. (a), (b).	B. (b), (c), (d).	C. (c).	D. (b), (c).
Câu 49. Cho các alkene X và Y có công thức như sau:
[image: A molecule structure with letters and numbers  Description automatically generated][image: A chemical formula with letters and numbers  Description automatically generated]
Tên gọi của X và Y tương ứng là
	A. cis-3-methylpent-2-ene và trans-3-methylpent-2-ene.
	B. trans-3-methylpent-2-ene và cis-3-methylpent-2-ene.
	C. trans-3-methylpent-3-ene và cis-3-methylpent-3-ene.
	D. trans-3-methylpent-3-ene và cis-3-methylpent-2-ene.
Câu 50. Biểu đồ dưới đây thể hiện mối tương quan giữa nhiệt độ sôi và số nguyên tử carbon trong phân tử alkene
[image: ]
Có bao nhiêu alkene trong biểu đồ ở thể khí trong điều kiện thường (25oC)
	A. 4.	B. 2.	C. 3.	D. 5.
Câu 51. Cho các chất kèm theo nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi (oC) sau: (X) but-1-ene (-185 và -6,3); (Y) trans-but-2-ene (-106 và 0,9); (Z) cis-but-2-ene (-139 và 3,7); (T) pent-1-ene (-165 và 30). Chất nào là chất lỏng ở điều kiện thường?
	A. (X).	B. (Y).	C. (Z).	D. (T).
Câu 52. Chất nào dưới đây có nhiệt độ sôi cao nhất?
	A. Ethene.	B. Propene.	C. But-2-ene.	D. Pent-2-ene.
Câu 53. Các alkene không có các tính chất vật lí đặc trưng nào sau đây?
	A. Tan tốt trong nước và các dung môi hữu cơ.
	B. Có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước.
	C. Có nhiệt độ sôi thấp hơn alkane phân tử có cùng số nguyên tử carbon.
	D. Không dẫn điện.
[bookmark: _Hlk159250312]Câu 54. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Alkene là chất kị nước.		B. Alkene là chất dễ tan trong dầu mỡ.
	C. Liên kết đôi kém bền hơn liên kết đơn.	D. Liên kết  kém bền hơn liên kết .
Câu 55. Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng đặc trưng của hydrocarbon không no?
	A. Phản ứng cộng.		B. Phản ứng trùng hợp.
	C. Phản ứng oxi hóa – khử.	D. Phản ứng thế.
Câu 56. Khi có mặt chất xúc tác Ni ở nhiệt độ thích hợp, alkene cộng hydrogen vào liên kết đôi tạo thành hợp chất nào dưới đây?
	A. alkane.	B. xycloalkane.	C. alkyne.	D. alkene lớn hơn.
[bookmark: _Hlk159250325]Câu 57. Phản ứng hydrogen hóa alkene thuộc loại phản ứng nào dưới đây?
	A. Phản ứng thế.	B. Phản ứng tách.	C. Phản ứng cộng.	D. Phản ứng phân hủy.
Câu 58. Sản phẩm tạo thành khi cho propene tác dụng với H2 (Ni, to) là 
	A. propyl.	B. propane.	C. pentane.	D. butane.
Câu 59. Chất nào sau đây cộng H2 dư (Ni, to) tạo thành butane?
	A. CH3-CH=CH2.		B. CH3-C≡C-CH2-CH3.	
	C. CH3-CH2-CCH.		D. (CH3)2C=CH2.
Câu 60. Nếu muốn phản ứng giữa acetylene và hydrogen dừng lại ở giai đoạn tạo thành ethylene thì cần sử dụng xúc tác nào dưới đây?
	A. H2SO4 đặc.	B. Pd/PbCO3, to.	C. Ni/to.	D. HCl loãng.
Câu 61. Chất nào sau đây có khả năng làm mất màu dung dịch bromine? 
	A. ethane.	B. propane.	C. butane.	D. ethylene.
Câu 62. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2?
	A. Methane. 	B. Butane. 	C. Propyne. 	D. Ethane.
Câu 63. Hydrocarbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch bromine thu được 1,2-dibromobutane?
	A. But-1-ene.	B. Butane.	C. Buta-1,3-đien.	D. But-1-yne.
Câu 64. Sản phẩm tạo thành từ phản ứng giữa 2-methylpropene và dung dịch bromine là
	A. CH2BrCHBr(CH3)2.		B. CH2BrCH(CH3)CH2Br.
	C. CH3CH(CH3)2CHBr2.	D. CH3CBr2CH2CH3.

Câu 65. Cho phản ứng sau: 2-methylpropene + H2  X. Tên gọi của X là
	A. isobutane.	B. butane.	C. xyclobutane.	D. 2-methylbutane.
Câu 66. Cho alkyne X tác dụng với H2 dư (xúc tác Ni/to). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất là 2-methylbutane. Tên gọi của X là
	A. 2-methylbut-1-yne.		B. 2-methylbut-2-yne.
	C. 3-methylbut-2-yne.		D. 3-methylbut-1-yne.
Câu 67. Sản phẩm tạo thành 2-methylpent-2-ene tác dụng với Br2 có tên gọi là
	A. 2,3-dibromo-2-methylpent-2-ene.	B. 3,4-dibromo-4-methylpentane.
	C. 2,3-dibromo-2-methylpentane.	D. 4-dibromo-2-methylpent-2-ene.
Câu 68. Áp dụng quy tắc Markovnicov (Mác-cốp-nhi-cốp) vào trường hợp nào sau đây?
	A. Phản ứng cộng của Br2 với alkene đối xứng.	
	B. Phản ứng cộng của HX vào alkene đối xứng.
	C. Phản ứng trùng hợp của alkene.
	D. Phản ứng cộng của HX vào alkene bất đối xứng.
Câu 69. Theo quy tắc Markovnikov, trong phản ứng cộng nước hoặc acid (kí hiệu chung là HA) vào liên kết C=C của alkene thì H sẽ ưu tiên cộng vào nguyên tử carbon liên kết với
	A. nhóm methyl. 		B. nhiều nguyên tử hydrogen hơn.
	C. ít nguyên tử hydrogen hơn.	D. nhiều nguyên tử carbon khác hơn.
Câu 70. Khi cho but-1-ene tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Markovnicov sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?
	A. CH3–CH2–CHBr–CH2Br.	B. CH3–CH2–CHBr–CH3.
	C. CH2Br–CH2–CH2–CH2Br.	D. CH3–CH2–CH2–CH2Br.
Câu 71. Chất nào sau đây là sản phẩm chính khi hydrate hóa but–1–ene?
	A. CH3CH2CH(OH)CH3.		B. CH3CH2CH2CH2OH.
	C. CH3CH2CH2CH3.		D. CH3CH2CH2CH2Cl.

Câu 72. Cho phản ứng: HC≡CH + 2HBr  X.  Công thức cấu tạo của X là
	A. CH3CHBr2.	B. CH2BrCH2Br.	C. CHBr2CHBr2.	D. CH2=CHBr.

Câu 73. Cho phản ứng: HC≡CH + H2O  X.  Công thức cấu tạo của X là
	A. CH2=CHOH.	B. CH3CH=O.	C. CH2=CH2.	D. CH3OCH3.

Câu 74. Cho phản ứng: CH3C≡CH + H2O  X (sản phẩm chính). Công thức cấu tạo của X là
	A. CH3CH2CH=O.	B. CH3COCH3.	C. CH2=C(CH3)OH.	D. HOCH=CHCH3.
Câu 75. Khi cho but-2-yne phản ứng với bromine dư, tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được sản phẩm hữu cơ là
	A. CH3CBr2CBr2CH3.		B. CH3CHBrCHBrCH3.
	C. CH3CH2CHBrCBr3.		D. CHBr2CBr2CH2CH3.
Câu 76. Khi cho 2-methylbut-2-ene tác dụng với dung dịch HBr thì thu được sản phẩm chính là 
	A. 3-bromo-3-methylbutane.  	B. 2-bromo-2-methylbutane.       
	C. 2-bromo-3-methylbutane.  	D. 3-bromo-2-methylbutane.
Câu 77. Phản ứng nào sau đây đã tạo thành sản phẩm không tuân theo đúng quy tắc Markovnikov?
	A. CH3CH=CH2 + HCl → CH3CHClCH3.
	B. (CH3)2C=CH2 + HBr → (CH3)2CHCH2Br.

	C. CH3CH2CH=CH2 + H2O CH3CH2CH(OH)CH3.
	D. (CH3)2C=CH-CH3 + HI → (CH3)2CICH2CH3.
Câu 78. Hydrate hóa 2 alkene chỉ tạo thành 2 alcohol. Hai alkene đó là
	A. ethene và but-2-ene. 		B. 2-methylpropene và but-1-ene.
	C. propene và but-2-ene. 		D. ethene và but-1-ene.
Câu 79. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3?
	A. Ethylene	B. Methane	C. Benzene.	D. Propyne.
Câu 80. Sục khí acetylene vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa màu gì? 
	A. vàng nhạt.	B. trắng.	C. đen.	D. xanh.
Câu 81. Khi cho acetylene phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được sản phẩm hữu cơ là
	A. HC≡CH.	B. HC≡CAg.	C. AgC≡CAg.	D. CH2=CH2.

Câu 82. Cho phản ứng sau: CH3–C≡CH + AgNO3 + NH3   X + NH4NO3. Công thức cấu tạo của X là
	A. CH3–C–Ag≡C–Ag. 		B. CH3–C≡C–Ag.	
	C. Ag–CH2–C≡C–Ag.		D. Ag–CH2–C≡CH.
Câu 83. Chất nào sau đây không phản ứng được với AgNO3/NH3?
	A. but-2-yne.	B. propyne.	C. acetylene.	D. but-1-yne.
[bookmark: _Hlk159250347]Câu 84. Alkyne nào sau đây không có nguyên tử hydrogen linh động?
	A. Acetylene.	B. But-2-yne.	C. Pent-1-yne. 	D. Propyne.
Câu 85. Oxi hoá ethylene bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là
	A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH.	B. K2CO3, H2O, MnO2.
	C. C2H5OH, MnO2, KOH.		D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.
Câu 86. Đốt cháy hoàn toàn hydrocarbon X mạch hở, thu được thể tích CO2 bằng thể tích H2O (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). X thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?
	A. Alkane.	 B. Alkyne.	C. Alkene.	D. Alkadien.
Câu 87. Đốt cháy hoàn toàn alkyne X thu được sản phẩm gồm a mol CO2 và b mol H2O. Mối liên hệ giữa a và b là 
	A. a = b.	B. a < b.	C. b < a.	D. a = 2b.
Câu 88. Alkene X có công thức phân tử C6H12. X không có đồng phân hình học, khi tác dụng với H2 tạo ra alkane mạch thẳng. Sản phẩm chính tạo ra từ phản ứng giữa X với H2O (xúc tác H+) là
	A. CH2OHCH2CH2CH2CH2CH3.	B. CH3CHOHCH2CH(CH3)2.
	C. CH3CHOHCH(CH3)3.	D. CH3CHOHCH2CH2CH2CH3.
Câu 89. Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Nguyên tử hydrogen đính vào carbon của liên kết ba linh động hơn nhiều so với nguyên tử hydrogen đính vào carbon của liên kết đôi và liên kết đơn.
	B. Thuốc thử Tollens có thể viết là AgNO3/NH3.
	C. Acetylene là alkyne duy nhất có hydrogen linh động.
	D. Nguyên tử hydrogen linh động trong alkyne có thể bị thay thế bởi ion kim loại.
Câu 90. Cho pent-2-ene phản ứng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ phòng có thể thu được sản phẩm hữu cơ có công thức cấu tạo nào sau đây?
	A. CH3CH2CH(OH)CH(OH)CH3.	B. CH3CH2CH2CH(OH)CH3.
	C. CH3CH(OH)CH2CH(OH)CH3.	D. CH3CH2CH(OH)CH2CH3.
Câu 91. Alkene A có công thức phân tử C4H8. Khi cộng một phân tử nước vào A (có xúc tác acid) chỉ tạo ra một sản phẩm duy nhất. Tên gọi của A là
	A. pent – 1 – ene.		B. but-1-ene.
	C. but-2-ene.		D. 2-methylpropene.
Câu 92. Propene cộng hợp HBr có thể tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm hữu cơ? 
	A. 0.	B. 1.	C. 2.	D. 3.
Câu 93. Cho các hydrocarbon sau: (1) CH2=C(CH3)CH2CH3; (2) (CH3)2C=CHCH3; (3) CH2=C(CH3)CH=CH2; (4) (CH3)2CHC≡CH. Những hydrocarbon nào phản ứng với HBr sinh ra sản phẩm chính là 2-bromo-2-methylbutane?
	A. (1) và (2).	B. (2) và (4).	C. (1) và (3).	D. (3) và (4).
Câu 94. Cho alkyne A tác dụng với H2 dư trên xúc tác Ni/to. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất là pentane. Khi A tác dụng với H2 (xúc tác Lindlar) thì thu được alkene X có đồng phân hình học. Tên gọi của A là
	A. pent-2-yne.	B. pent-1-yne.	C. 3-methylbut-1-yne.	D. pent-1-ene.
Câu 95. Có bao nhiêu đồng phân alkyne C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa? 
	A. 3.	B. 2.	C. 4.	D. 1. 
Câu 96. Xét phản ứng hóa học sau:
CH3CH2=CH2 + H2O + KMnO4 → CH3-CH(OH)CH2(OH) + MnO2 ↓+ KOH
Tổng hệ số tỉ lượng tối giản của các chất trong phản ứng này bằng
	A. 13.	B. 14.	C. 15. 	D. 16.
Câu 97. Cho hai bình hóa chất mất nhãn chứa ethylene và ethane. Có thể nhận biết các hóa chất trong mỗi bình bằng chất nào?
	A. dung dịch NaCl.		B. quỳ tím.
	C. dung dịch nước bromine.	D. dung dịch Na2SO4.
Câu 98. Để phân biệt giữa but-1-yne và but-2-yne, ta dùng dung dịch
	A. Br2.	B. NaCl.	C. KMnO4.	D. AgNO3 trong NH3.
Câu 99. Không thể phân biệt methane và acetylene bằng chất nào sau đây?
	A. NaOH.	B. Br2.	C. KMnO4.	D. AgNO3/NH3.
Câu 100. Để tinh chế khí ethylene trong hỗn hợp với acetylene có thể cho hỗn hợp qua dung dịch X lấy dư. X là dung dịch nào sau đây?
	A. Ca(OH)2.  	B. KMnO4.  	C. Br2.  	D. AgNO3/NH3. 
Câu 101. Cho 2 ống nghiệm đều chứng dung dịch KMnO4 loãng. Nhỏ vào ống thứ nhất vài giọt hexane, nhỏ vào ống thứ hai vài giọt hexene thì quan sát thấy hiện tượng:
	A. Dung dịch KMnO4 trong hai ống đều nhạt màu.
	B. Dung dịch KMnO4 trong ống thứ nhất nhạt màu, ống thứ hai không đổi màu.
	C. Dung dịch KMnO4 trong ống thứ hai nhạt màu, ống thứ nhất không đổi màu.
	D. Dung dịch KMnO4 trong hai ống đều không đổi màu.
[bookmark: _Hlk159250412]Câu 102. Dẫn dòng khí gồm acetylene và ethylene lần lượt đi vào ống nghiệm (1) đựng dưng dịch AgNO3/NH3 ở điều kiện thường, sau đó dẫn tiếp qua ống nghiệm (2) đựng nước bromine. Hiện tượng thí nghiệm nào sau đây là không đúng?
	A. Ở ống nghiệm (1) có kết tủa màu vàng nhạt.
	B. Ở ống nghiệm (2) màu của nước bromine nhạt dần.
	C. Ở ống nghiệm (2) chất lỏng chia thành hai lớp.
	D. Ở ống nghiệm (2) thu được chất lỏng đồng nhất.
Hướng dẫn giải
Ở ống nghiệm (1) có kết tủa màu vàng nhạt là AgCCAg.
Ở ống nghiệm (2) màu của nước bromine nhạt dần do Br2 phản ứng với ethylene (có thể có acetylene).
Ở ống nghiệm (2): sản phẩm tạo thành là BrCH2CH2Br (và có thể có Br2CHCHBr2) không tan trong nước và nặng hơn nước nên tách thành lớp dưới lớp nước bromine.
Câu 103. Có thể phân biệt acetylene, ethylene và methane bằng hóa chất nào sau đây?
	A. KMnO4 và NaOH.		B. KMnO4 và quỳ tím.
	C. AgNO3/NH3.		D. Br2 và AgNO3/NH3.
Câu 104. Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây: 
[image: ]
Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br2 là
	A. có kết tủa đen.		B. dung dịch Br2 bị nhạt màu.
	C. có kết tủa trắng.		D. có kết tủa vàng.
Câu 105. Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên. Kết thúc thí nghiệm, trong bình đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt.
[image: ]
Chất X là
	A. CaO.	B. Al4C3.	C. CaC2.	D. Ca.
Câu 106. Cho các alkene sau: CH3CH=CH2 (X); CH2=CHCH2CH3 (Y); CH2=CH2 (Z); (CH3)2C=CH2 (T); (CH3)2C=C(CH3)2 (U). Những alkene nào khi cộng hợp với HBr tạo ra hai sản phẩm hữu cơ?
	A. X, Y, T.	B. Z, T, U.	C. Z, U.	D. X, T, U.
Câu 107. Cho các alkene: cis-3-methylbut-2-ene (X); 2-methylbut-2-ene (Y); pent-1-ene (Z); 2-methylbut-1-ene (T). Những alkene nào khi tác dụng với H2, xúc tác Ni/to đều tạo thành 2-methylbutane?
	A. X, Y, Z.	B. Z, T.	C. Y, T.	D. Chỉ T.
Câu 108. Một hydrocarbon X mạch hở trong phân tử có phần trăm khối lượng carbon bằng 85,714%. Trên phổ khối lượng của X có peak ion phân tử ứng với giá trị m/z = 42. Công thức phù hợp với X là
	A. CH2=CHCH3.	B. CH3CH2CH3.	C. CH3CH3.	D. CH≡CH.
Câu 109. Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phản ứng và các sản phẩm đều là sản phẩm chính):


Các chất M, N, P lần lượt là
	A. C2H2, C2H6, C2H5OH.  			B. C2H2, C2H4, CH3CHO. 
	C. C2H2, C2H6, CH3CHO.  		D. C2H2, C2H4, C2H5OH.
Câu 110. Để tách riêng biệt hai khí ethylene và acetylene, các hoá chất cần sử dụng là
	A. dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch HCl.	
	B. dung dịch AgNO3 trong NH3 và dung dịch KOH.
	C. dung dịch Br2 và dung dịch KOH.		
	D. dung dịch AgNO3 trong NH3 và dung dịch HCl.
Câu 111. Các chai lọ, túi, màng mỏng trong suốt, không độc, được sử dụng làm chai đựng nước, thực phẩm, màng bọc thực phẩm được sản xuất từ polymer của chất nào sau đây?
	A. But – 1 - ene.	B. Propene.	C. Vinyl chloride.	D. Ethylene.
Câu 112. Trùng hợp ethylene, sản phẩm thu được có cấu tạo là


	A. 		B. 


	C. 		D. 
[bookmark: c23a]Câu 113. Cho 2 mL ethanol (C2H5OH) vào ống nghiệm đã có sẵn vài viên đá bọt. Thêm từ từ 4 mL dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm, đồng thời lắc đều rồi đun nóng hỗn hợp. Hydrocarbon sinh ra trong ống nghiệm trên là
[bookmark: c23b][bookmark: c23c]	A. ethylene.	B. acetylene.	C. propylene.	D. methane.
Câu 114. Trước những năm 50 của thế kỷ XX, công nghiệp tổng hợp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là acetylene. Ngày nay, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ khai thác và chế biến dầu mỏ, ethylene trở thành nguyên liệu rẻ tiền, tiện lợi hơn nhiều so với acetylene. Công thức phân tử của ethylene là
	A. C2H4.	B. C2H6.	C. CH4.	D. C2H2.
Câu 115. Cho CaC2 vào H2O, thu được khí X. Khí X là 
	A. CH4.	B. C2H2.	C. C2H4.	D. CO2.
Câu 116. Điều chế ethylene trong phòng thí nghiệm từ ethanol (xúc tác H2SO4 đặc, 170oC) thường lẫn các oxide như SO2, CO2… Chất dùng để làm sạch khí ethylene là 
	A. dung dịch Br2 dư.   		B. dung dịch NaOH dư.		
	C. dung dịch Na2CO3 dư.		D. dung dịch KMnO4 dư.
Câu 117. Trong công nghiệp, khí acetylene được điều chế trực tiếp từ chất nào sau đây?
	A. CH3COONa.	B. CaC2.	C. CH4.	D. C2H5OH.
Câu 118. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
[bookmark: bookmark660]	A. Phản ứng trùng hợp alkene có ứng dụng trong sản xuất vật liệu polymer.
	B. Một ứng dụng quan trọng của acetylene là làm nhiên liệu trong đèn xì oxygen - acetylene.
	C. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn alkene được ứng dụng để sản xuất các dẫn xuất chứa oxygen của hydrocarbon trong công nghiệp. 
	D. Một ứng dụng quan trọng của acetylene là làm nguyên liệu tổng hợp ethylene.
Câu 119. Ứng dụng nào sau đây không phải của alkyne? 
  	A. Làm chất dẻo PVC.    		B. Đèn xì để hàn, cắt kim loại. 
  	C. Làm tơ sợi tổng hợp.    		D. Làm nến thắp, giấy dầu, giấy nến.
Câu 120. Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của ethylene?
	A. Điều chế P.E.		B. Điều chế alcohol và acetic acid.
	C. Kích thích trái cây mau chín.	D. Sản xuất khí gas.
Câu 121. Cho 0,1 mol C2H2 phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa vàng. Giá trị của m là
	A. 24,0.	B. 13,3.	C. 10,8.	D. 21,6.
Câu 122. Cho 0,1 mol propyne tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là 
	A. 0,1.	B. 0,2.	C. 0,3.	D. 0,4.
Câu 123. Cho 4,958 L hỗn hợp khí gồm CH4 và C2H2 qua dung dịch Br2 dư thấy dung dịch nhạt màu và có 2,479 L khí thoát ra (đkc). Thành phần phần trăm theo thể tích của C2H2 trong hỗn hợp là
	A. 25,0%.	B. 50,0%.	C. 60,0%.	D. 37,5%.
Câu 124. Cho 0,15 mol hỗn hợp ethane và ethylene đi chậm qua dung dịch bromine dư. Sau phản ứng khối lượng bình bromine tăng thêm 2,8 gam. Số mol ethane và ethylene trong hỗn hợp lần lượt là 
	A. 0,1 và 0,05.  	B. 0,05 và 0,1.  	C. 0,03 và 0,12.  	D. 0,12 và 0,03.
Câu 125. Dẫn từ từ 8,4 gam hỗn hợp X gồm but-1-ene và but-2-ene qua bình đựng dung dịch Br2, khi kết thúc phản ứng thấy có m gam Br2 phản ứng. Giá trị của m là 
	A. 12.  	B. 24.  	C. 36.  	D. 48. 
Câu 126. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hydrocarbon X, thu được 3 mol CO2. Biết X có tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3. Công thức cấu tạo của X là



	A. CH3–CH2–CCH.	B. CH2=C=CH–CH3.	C. CH3–CCH.	D. CH3–CC–CH3.
Câu 127. Cho 0,1 mol alkene lội qua bình đựng dung dịch bromine thì thấy khối luợng bình tăng 4,2 gam. Công thức phân tử của alkene là 
	A. C2H4.	B. C3H6.	C. C4H8.	D. C4H10.
Câu 128. Hòa tan 80 gam đất đèn (calcium carbide chiếm 64% khối lượng) vào nước thu được V L khí acetylene (đkc). Giá trị của V là 
  	A. 48,418.  	B. 9,916.    	C. 22,311.      	D. 19,832.
Câu 129. Trùng hợp 2,8 kg ethylene với hiệu suất 80% ở điều kiện thích hợp thu được m khối lượng polyethylene. Giá trị của m là  
  	A. 2,80.  	B. 2,24.    	C. 3,50.      	D. 3,20.
Câu 130. Để điều chế 0,4958 L khí ethylene cần bao nhiêu gam ethyl alcohol? Biết hiệu suất phản ứng đạt 50%?
  	A. 0,92 gam.  	B. 0,46 gam.    	C. 1,84 gam.      	D. 1,38 gam.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Hydrocarbon không no là những hydrocarbon trong phân tử có liên kết đôi hoặc liên kết ba hoặc đồng thời cả hai liên kết đôi và liên kết ba.
a. Hydrocabon mạch hở, có một liên kết đôi CC trong phân tử gọi là alkene.
b. Hydrocabon mạch hở, có một liên kết đôi C=C trong phân tử gọi là alkyne.
c. Các chất CH2=CH2, CH2=CHCH3, … có công thức chung là CnH2n (n ≥ 2) tạo thành dãy đồng đẳng của ethylene.
d. Các chất HC≡CH, CH3C≡CH, … có công thức chung là CnH2n-2 (n ≥ 2) tạo thành dãy đồng đẳng của acetylene.
Đáp án: 
a. Sai. Gọi là alkyne.
b. Sai. Gọi là alkene.
c. Đúng.
d. Đúng.
Câu 2. Mỗi phát biểu nào sau đây là đúng hay sai?
a. Hydrocarbon không no là hydrocarbon mà trong phân tử chỉ chứa liên kết đôi (C=C) hoặc liên kết ba (CC).
b. Alkene là hydrocarbon không no, phân tử chứa một liên kết C=C.
c. Alkyne là hydrocarbon không no, mạch hở, phân tử chứa một liên kết CC.
d. Liên kết bội là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tố bằng hai hoặc ba cặp electron góp chung.
Đáp án: 
a. Sai. Phân tử có chứa liên kết C=C hoặc CC hoặc chứa cả hai liên kết loại đó.
b. Sai. Thiếu mạch hở.
c. Đúng.
d. Đúng.
Câu 3. Mỗi phát biểu nào sau đây là đúng hay sai?
a.	Alkene và alkyne có hai loại đồng phân cấu tạo là đồng phân vị trí liên kết bội và đồng phân mạch carbon.
b. Liên kết ba của alkyne được tạo nên từ ba liên kết .
c. Các alkyne 2C và 3C chỉ có duy nhất một đồng phân cấu tạo.
d. Alkyne cũng có đồng phân hình học như alkene.
Đáp án: 
a. Đúng.
b. Sai. Một liên kết  bằng 2 liên kết  và 1 liên kết .
c. Đúng.
d. Sai. Alkyne không có đồng phân hình học như alkene.
Câu 4. Mô hình phân tử của ethene và ethyne được thể hiện qua hình 13.1 và 13.2:
[image: ] 	[image: ]
a.	Công thức phân tử của ethene, ethyne lần lượt là C2H4 và C2H2.
b. Trong phân tử ethene, 2 nguyên tử carbon chứa liên kết đôi cùng 4 nguyên tử hydrogen nằm trên hai mặt phẳng.
c. Góc liên kết HCC và HCH trong mô hình phân tử ethene đều gần bằng 120o.
d. Trong phân tử ethyne, 2 nguyên tử carbon chứa liên kết ba cùng 2 nguyên tử hydrogen đều nằm trên một đường thẳng.
Đáp án: 
a. Đúng.
b. Sai. Cùng nằm trên một mặt phẳng.
c. Đúng.
d. Đúng.
Câu 5. Cho các chất có công thức cấu tạo sau: 
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a. Những chất có đồng phân hình học là (2), (4). 
b. Các chất (1), (2), (4) là đồng phân cấu tạo của nhau.
c. Tên gọi của chất (2) là 2-methylbut-2-ene.
d. Tên gọi của chất (3) là propyne.
Đáp án: 
a. Sai. Chất (2) không có đồng phân hình học.
b. Đúng.
c. Đúng.
d. Sai. Pent-2-yne.
Câu 6. Mỗi phát biểu nào sau đây về tính chất vật lí của alkene và alkyne là đúng hay sai?
a. Ở điều kiện thường, các alkene và alkyne từ C2 đến C4 ở thể khí.
b. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của các alkene và alkyne nhìn chung tăng dần theo chiều tăng phân tử khối.
c. Các alkene và alkyne đều nặng hơn nước, ít tan hoặc không tan trong nước.
d. Các alkene và alkyne đều tan được trong dung môi phân cực.
Đáp án: 
a. Sai. Trừ but-2-yne ở thể lỏng.
b. Đúng.
c. Sai. Các alkene và alkyne đều nhẹ hơn nước.
d. Sai. Các alkene và alkyne đều tan được trong dung môi hữu cơ không phân cực.
Câu 7. Mỗi phát biểu nào sau đây về tính chất hóa học của alkene và alkyne là đúng hay sai?
a. Do có liên kết  kém bền trong phân tử, alkene và alkyne có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng.
b. Hydrogen hóa hoàn toàn alkene và alkyne đều thu được alkane.
c. Các alkyne và alkene đều có phản ứng cháy và tỏa nhiều nhiệt.
d. Có thể phân biệt ethylene và acetylene bằng dung dịch bromine.
Đáp án: 
a. Đúng.
b. Đúng.
c. Đúng.
d. Sai. Vì cả hai đều làm mất màu dung dịch Br2.
Câu 8. Ethylene là chất đầu tiên trong dãy đồng đẳng alkene. Đây là hợp chất hữu cơ được sản xuất nhiều nhất trên thế giới, khoảng hơn 150 triệu tấn vào năm 2016. 
a. Ethylene là hormon sinh trưởng của thực vật, có tác dụng làm cây màu già và quả mau chín.
b. Ethylene không làm mất màu dung dịch bromine.
c. Oxi hóa hoàn toàn ethylene thu được CO2 và H2O có khối lượng bằng nhau.
d. Ethylene tác dụng với H2O có xúc tác H3PO4 thu được sản phẩm là ethanol (CH3CH2OH).
Đáp án: 
a. Đúng.	
b. Sai. Có làm mất màu dung dịch Br2.	
c. Sai. Số mol CO2 và H2O bằng nhau.	
d. Đúng.
Câu 9. Acetylene là một loại khí không màu, dễ bay hơi với mùi đặc biệt. Khi acetylene được hoá lỏng, nén, làm nóng, hoặc trộn với không khí, nó sẽ trở nên dễ nổ.
a. Một ứng dụng quan trọng của acetylene là làm nhiên liệu trong đèn xì oxygen - acetylene.
b. Acetylene phản ứng với dung dịch silver nitrate trong ammonia tạo kết tủa trắng.
c. Hydrate hóa acetylene tạo thành sản phẩm chính là alcohol.
d. Trong phòng thí nghiệm acetylene được điều chế bằng cách cho calcium carbide tác dụng với H2O.
Đáp án: 
a. Đúng.	
b. Sai. Tạo kết tủa vàng.	
c. Sai. C2H2 + H2O  CH3CHO (aldehyde).
d. Đúng.
Câu 10. Mỗi phát biểu nào sau đây là đúng hay sai?
a. Acetylene phản ứng cộng với H2 (xúc tác Lindlar, to) thu được ethane.
b. But-2-yne không có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3..
c. Trùng hợp propene thu được polypropylene (PP).
d. Khi cộng hydrogen (xúc tác Ni, to) vào but-1-ene và but-2-yne thu được cùng một sản phẩm.
Đáp án: 

a. Sai. Sản phẩm là ethylene: .	
b. Đúng.	
c. Đúng.
d. Đúng.
Câu 11. Quy tắc Markovnikov áp dụng khi thực hiện phản ứng cộng một tác nhân không đối xứng HX (HBr, HCl, HI, HOH,..) vào liên kết bội, nguyên tử hydrogen sẽ ưu tiên cộng vào nguyên tử carbon có nhiều hydrogen hơn.
a. Propyne cộng H2O (xúc tác Hg2+/H2SO4) tạo thành sản phẩm chính theo phản ứng sau:
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b. Khi cộng HBr vào but-1-ene và but -2-ene đều thu được sản phẩm chính có tên gọi là 2-bromobutane.
c. Propyne phản ứng với HBr (tỉ lệ mol 1 : 1) theo phản ứng sau:


d. 2,3-dimethylbut-2-ene phản ứng cộng với H2O (xúc tác H2SO4) thu được 2 sản phẩm hữu cơ.
Đáp án: 
a. Đúng.
b. Đúng.
c. Đúng.
d. Sai. Chỉ thu dược 1 sản phẩm hữu cơ.
Câu 12. Mỗi phát biểu sau đây về tính chất hóa học của hydrocarbon không no là đúng hay sai?
a. Polyethylene là sản phẩm trùng hợp của ethyne (CHCH).
b. Tất cả các alkyne đều phản ứng với dung dịch silver nitratae trong ammonia.
c. Các alkene đối xứng thực hiện phản ứng cộng HX theo quy tắc Markovnikov.
d. Có thể phân biệt hex-1-yne và hex-2-yne bằng thuốc thử Tollens.
Đáp án: 
a. Sai. Ethylene (CH2=CH2).
b. Sai. Chỉ có alk-1-yne.
c. Sai. Phản ứng cộng HX vào alkene bất đối xứng.
d. Đúng.
Câu 13. Mỗi phát biểu sau đây về alkene và alhyne là đúng hay sai?
a. Acetylene được sử dụng làm nhiên liệu cho đèn xì oxygen-acetylene.	
b. Ethene và propene được sử dụng để tổng hợp polymer.
c. Trong công nghiệp, acetylene có thể được điều chế trực tiếp từ ethane.
d. Trong thực tiễn, ethylene và acetylene được dùng để làm chín trái cây.
Đáp án: 
a. Đúng.
b. Đúng.

c. Sai. .
d. Đúng.
Câu 14. Mỗi phát biểu sau đây về alkene và alkyne là đúng hay sai?

a.	Khi đốt cháy một hydrocarbon thu được  thì kết luận hydrocarbon đó là alkyne.

b. Khi đốt cháy một hydrocarbon thu được  thì kết luận hydrocarbon đó là alkene.
c. Tất cả các hydrocarbon có công thức dạng CnH2n thì đều là alkene.
d. Tất cả các hydrocarbon có công thức dạng CnH2n – 2 thì đều là alkyne.
Đáp án: 
a. Sai. Có nhiều hydrocarbon khác cũng thỏa mãn điều kiện trên.
b. Sai. Cycloalkane thỏa điều kiện trên.
c. Sai. Cycloalkane thỏa điều kiện trên.
d. Sai. Ví dụ alkadiene cũng thỏa mãn công thức trên.
Câu 15. Cho hình vẽ mô tả dụng cụ, hoá chất, cách tiến hành thí nghiệm điều chế ethylene và thử tính chất của ethylene:
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Tiến hành:
- Cho vài viên đá bọt, 20 mL cồn 96° vào bình cầu. Rót 40 mL dung dịch H2SO4 đặc vào ống đong, sau đó rót từ từ H2SO4 đặc từ ống đong qua phễu vào bình cầu để tránh sự toả nhiệt quá mạnh.
- Lắp bộ dụng cụ như Hình 16.5.
- Đun nóng đến khi ethylene sinh ra và sục ngay vào các ống nghiệm (1) và (2).
- Thay ống dẫn khí thuỷ tinh hình chữ L bằng ống dẫn thuỷ tinh có đầu vuốt nhọn. Dùng que đóm đang cháy để đốt ethylene ở đầu ống dẫn khí.
Mỗi phát biểu sau đây về thí nghiệm trên là đúng hay sai?
a. Đốt ethylene ở đầu ống dẫn khí, khí ethylene cháy và toả nhiều nhiệt.
b. Khí ethylene làm mất màu nước bromine hoặc dung dịch KMnO4.
c. Vai trò của đá bọt là để điều hoà quá trình sôi, tránh hiện tượng quá sôi.
d. Vai trò của NaOH là để trung hoà acid H2SO4 thoát ra.
Đáp án: 
a. Đúng.
b. Đúng.
c. Đúng.
d. Sai. NaOH dùng để hấp thụ các sản phẩm phụ (CO2, SO2,..) trong quá trình điều chế ethylene.
Câu 16. Cho hình vẽ mô tả dụng cụ, hoá chất, cách tiến hành thí nghiệm điều chế acetylene và thử tính chất của acetylene:
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Tiến hành:
- Cho khoảng 5 g đất đèn (thành phần chính là CaC2) vào bình cầu có nhánh và cho nước cất vào phễu nhỏ giọt. Lắp dụng cụ như Hình 16.6 (chú ý đuôi của phễu nhỏ giọt không chạm vào chất rắn).
- Mở khoá phễu nhỏ giọt để nước chảy từ từ xuống, khí acetylene sinh ra được sục ngay vào các ống nghiệm chứa dung dịch KMnO4 và nước Br2 đã chuẩn bị ở trên đến khi dung dịch mất màu.
- Thay ống dẫn khí thuỷ tinh hình chữ L bằng ống dẫn thuỷ tinh có đầu vuốt nhọn. Dùng que đóm đang cháy để đốt acetylene sinh ra ở đầu ống dẫn khí.
Mỗi phát biểu sau đây về thí nghiệm trên là đúng hay sai?
a. Khi đốt acetylene cháy và toả nhiều nhiệt.
b. Khí ethylene làm mất màu nước bromine hoặc dung dịch KMnO4.
c. Nếu thay dung dịch Br2 bằng dung dịch AgNO3 trong NH3 thì hiện tượng thí nghiệm vẫn không đổi.
d. Vai trò của dung dịch NaOH là để loại bỏ tạp chất trong quá trình tinh chế khí acetylene.
Đáp án: 
a. Đúng.
b. Đúng.
c. Sai. Khi thay bằng dung dịch AgNO3 trong NH3 thì có xuất hiện kết tủa vàng.
d. Đúng.
Câu 17. Trong phân tử alkyne X, nguyên tố hydrogen chiếm 11,111% về khối lượng.
a. Công thức phân tử alkyne X là C4H6.
b. Alkyne X có 3 đồng phân cấu tạo.
c. Có 2 đồng phân cấu tạo của X phản ứng được với dung dịch silver nitrate trong ammonia.
d. 1 mol alkyne X tác dụng tối đa với 2 mol H2 với xúc tác Ni, đun nóng.
Đáp án: 

a. Đúng. CnH2n-2  %H =  = 11,111%  n = 4: C4H6.
b. Sai. C4H6 có 2 đồng phân HC≡CCH2-CH3 và CH3C≡CCH3.
c. Đúng. Có 1 đồng phân tác dụng được.
d. Đúng. 
Câu 18. Một hydrocarbon X mạch hở trong phân tử có phần trăm khối lượng carbon bằng 85,714%. Trên phổ MS của X có peak ion phân tử ứng với giá trị m/z = 42. 
a. Khối lượng phân tử của X là 42 amu.
b. Tên gọi của X là propyne.
c. X không làm mất màu dung dịch thuốc tím.
d. Dẫn 0,2 mol X qua bình đựng dung dịch bromine dư, sau phả ứng thấy khối lượng bình bromine tăng 8,4 gam. 
Đáp án:
Ta có %C = 85,7145 ; %H = 14,2855% và MX = 42  X là C3H6.
a. Đúng. Vì m/z = 42.
b. Sai. Tên gọi của X là propene. 
c. Sai. X có làm mất màu dung dịch thuốc tím.
d. Đúng. Khối lượng bình Br2 tăng chính là khối lượng của C3H6 hấp thụ vào  m = 0,2.42 = 8,4g.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời các câu hỏi dưới đây.
Câu 1. Cho các hydrocarbon sau:
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Có bao nhiêu hydrocarbon không no, mạch hở trong dãy chất trên?
Đáp án: 5.
Câu 2. Trong phân tử propene có số liên kết xich ma (σ) là bao nhiêu?
Đáp án: 8.
Câu 3. Một hydrocarbon (X) có công thức cấu tạo:
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Tổng số nguyên tử trong phân tử (X) là bao nhiêu?
Đáp án: 21.
Câu 4. Số nguyên tử hydrogen linh động trong phân tử acetylene là bao nhiêu? 
Đáp án: 2.
Câu 5. Alkene C5H10 có bao nhiêu đồng phân mạch carbon phân nhánh? 
Đáp án: 3.
[image: Đồng phân của C5H10 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H10 và gọi tên], [image: Đồng phân của C5H10 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H10 và gọi tên], [image: Đồng phân của C5H10 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H10 và gọi tên].
Câu 6. Hydrocarbon C4H6 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? 
Đáp án: 4.
CH ≡ C – CH2 – CH3, CH3 – C≡ C – CH3, CH2 = CH – CH = CH2, CH2 = C = CH – CH3.
Câu 7. Cho các chất có công thức cấu tạo sau: (1) ClCH2CH=CHCH3; (2) CH3CH=CHCH3; (3) BrCH2C(CH3)=C(CH2CH3)2; (4) ClCH2CH=CH2 ; (5) ClCH2CH=CHCH2CH3; (6) (CH3)2C=CH2. Trong số các chất trên, bao nhiêu chất có đồng phân hình học?
Đáp án: 3.
Câu 8. Cho các chất sau: ethane; propyne, ethylene, but-2-yne và ethyl acetylene. Có bao nhiêu chất có khả năng làm mất màu dung dịch Br2?
Đáp án: 4.
Câu 9. Cho các chất sau: propane; acetylene, ethylene, trans-but-2-ene và ethyl acetylene. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?
Đáp án: 4.
Câu 10. Cho các chất: ethene, propene, but-1-ene và but-2-ene. Có bao nhiêu chất phản ứng với dung dịch HBr dư chỉ cho 1 sản phẩm monobromine?
Đáp án: 3.
Câu 11. Cho các chất sau: acetylene; methyl acetylene, ethyl acetylene và dimethyl acetylene. Có bao nhiêu chất tạo thành kết tủa khi tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3?
Đáp án: 3.
Câu 12. Cho các alkene: cis-2-methylbut-2-ene (1); trans-2-methylbut-2-ene (2); pent-1-ene (3); 2-methylbut-1-ene (4). Liệt kê các alkene theo số thứ tự tăng dần thỏa mãn điều kiện khi tác dụng với H2, xúc tác Ni/to đều tạo thành 2-methylbutane?
Đáp án: 124.
Câu 13. Có bao nhiêu đồng phân alkyne có công thức phân tử C6H10 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa màu vàng nhạt?
Đáp án: 4.
CH ≡ C – CH2 – CH2 – CH2 – CH3
CH ≡ C – CH2 – CH(CH3) – CH3
CH ≡ C – CH(CH3) – CH2 – CH3
CH ≡ C – C(CH3)3
Câu 14. Một hydrocarbon X mạch hở, trong phân tử có phần trăm khối lượng carbon bằng 85,714%. Trên phổ khối lượng của một trong các chất trên có peak ion phân tử ứng với giá trị m/z = 70. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của X?
Đáp án: 5.
Công thức thực nghiệm của chất là CH2.
Mx = 70 gam mol−1. Vậy công thức phân tử của chất là C5H10.
Công thức phân tử của các hydrocarbon mạch hở có dạng CnH2n chứng tỏ chúng là alkene. Công thức cấu tạo của các alkene C5H10 là:
CH2=CHCH2CH2CH3; CH2=C(CH3)CH2CH3; CH2=CHCH(CH3)CH3; CH3CH=CHCH2CH3; CH3CH=C(CH3)CH3.
Câu 15. Nhựa PE tên đầy đủ là polyethylene là một loại nhựa dẻo được sử dụng phổ biến trên thế giới, có màu trắng trong, có tính chất chống dẫn điện, chống dẫn điện, chống thấm nước,… Nếu trùng hợp m tấn ethylene thu được 1 tấn polyethylene (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Tính m.
Đáp án: 5.
m = 1 : 80% = 1,25 tấn. 
Câu 16. Dẫn 0,3 mol hỗn hợp khí X gồm propane, ethylene và acetylene qua dung dịch bromine dư, thấy còn 0,075 mol khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 0,3 mol khí X trên qua dung dịch silver nitrate trong ammonia thấy có 24,24 gam kết tủa. Các thể tích khí đo ở điều kiện chuẩn. Tính phần trăn thể tích của ethylene? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
Đáp án: 41,3.
C2H4 + Br2 → C2H4Br2                                                     (1)
C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4                                                   (2)
CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ + 2NH4NO3  (3)
Khí thoát ra là C3H8: 0,075 mol
Theo pt (3) mol của C2H2 bằng mol của kết tủa và bằng 0,101 mol 

  = 0,3 – 0,075 – 0,101 = 0,124 mol  %V = %n = 0,124.100/0,3 = 41,3%.
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Câu 17. Cục Quản Lí Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kì (FDA) đã công nhận ethylene là an toàn trong việc kích thích trái cây mau chín. Tuy nhiên khi vượt quá nồng độ cho phép, ví dụ đối với nồng độ 27 000 ppm, tức gấp khoảng 200 lần mức cần thiết để kích thích quá trình chín, một tia lửa điện có thể đốt cháy ethylene và gây ra vụ nổ chết người. 
Trong phòng ủ chín, ethylene được sử dụng ở nồng độ 100 ppm – 150 ppm. Thể tích ethylene cần thiết sử dụng để phòng ủ chín có thể tích 50 m3 đạt nồng độ 140 ppm ở 25oC và 1 bar là bao nhiêu? (1ppm = 1/1000000). 
Đáp án: 7.
Thể tích ethylene có tron phòng ủ thể tích 50m3, tức 50000 lít là:


Vphòng=  50m3 = 50.103dm3 =50.103L do C2H4 có nồng 140pm  = = 7 L
Câu 18. Một học sinh cần điều chế một lượng nhỏ khí acetylene từ calcium carbide để thực hiện thử nghiệm tính chất. Nhãn trên lọ calcium carbide có trong phòng thí nghiệm ghi các thông tin như sau:
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Học sinh này cần thu 12,4 mL khí acetylene ở điều kiện chuẩn để thực hiện thí nghiệm. Nếu xem hiệu suất phản ứng là 100%, học sinh này cần sử dụng tối thiểu m mg calcium carbide. Xác định giá trị của m. (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
Đáp án: 32,4.
CaC2 + 2H2O ⟶ Ca(OH)2 + C2H2
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Câu 19. Acetylene thường được dùng làm nhiên liệu, ví dụ đèn xì oxygen – acetylene dùng để hàn cắt kim loại. Khí methane là thành phần chính của khí thiên nhiên cũng được sử dụng làm nhiên liệu. Methane và acetylene cháy theo phương trình hóa học sau:

	CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g) 	(1)
	2C2H2(g) + 5O2(g) → 4CO2(g) + 2H2O(g) 	(2)
Cho biết nhiệt tạo thành chuẩn của một số chất như sau:
	Chất
	CH4(g)
	C2H2(g)
	CO2(g)
	H2O(g)

	
(kJ/mol)
	–74,6
	+227,0
	–393,5
	–241,8


Nếu xét cùng khối lượng thì lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy methane gấp bao nhiêu lần khi đốt cháy acetylene? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Đáp án: 1,04.
(2) = 4.(-393,5) + 2.(-241,8) – 2.(227,4) = -2512,4 kJ
(1) = 1.(-393,5) + 2.(-241,8) – 1.(-74,6) = -802,5 kJ

Lấy 52 gam mỗi chất, ứng với 2 mol C2H2 và 3,25 mol CH4 thì:  lần.
Câu 20. Acetylene khi cháy tỏa nhiều nhiệt nên được ứng dụng trong đèn xì oxygen – acetylene dùng hàn cắt kim loại. Khi đốt cháy hết 1 mol acetylene thì tỏa ra một lượng nhiệt là 1255,8 kJ. Một người thợ cần cắt một tấm thép dày 5 mm với diện tích x cm² cần dùng hết 143,9 lít khí acetylene (ở đkc). Biết rằng công suất của ngọn lửa đèn xì khi cắt tấm thép trên đạt 17,5 kJ/cm² và giả sử có 80% lượng nhiệt tỏa ra khi đốt acetylene phục vụ cho việc cắt tấm thép. Tìm giá trị của x. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Đáp án: 333.


  Q = .1255,8.80% = 5831,7 kJ
Diện tích cần tìm là x = Q/17,5 = 333,3 cm².


                                                                                                    Trang 1  
image53.png
& EMCOBIET

« Qud trinh h hdp ctia qua chudi sau thu hoach dién ra khd manh mé,
qud trinh nay sé sén sinh rét nhiéu khi ethylene.

« (4calkene dugc dung lam monomer dé tong hgp thanh polymer nhu
PE, PP, cao su; nguyén liu dau d€ tong hop céc hop chét hitu co nhu
alcohol, aldehyde, cdc dan xudt halogen va cdc chét khac.

Ethyleneva acethylene dugc dlinglam nguyén ligu dé chuyén hoathanh
cac monomer nhu styrene, vinyl chloride, vinyl acetate, acrylonitrile, ...
@& tdng hop céc polymer. Hinh 16.7. Khi ethylene sinh ra tie
Céc alkyne I3 nguyén liéu san xuit mot s6 dugc pham nhu thudc chudi sé lam ca chua xanh mau chin
khang virus Efavirenz, thudc khang ndm Terbinafine, ...





image54.png
-
A CZHG
Cén 96° ~ =3
+ dung dich . -
H,S0, dic, Dibat
Ngu&n/ e Nuéc Br, losing
| hosc dung dich

nhiét

; N 7 KMnO, logng
Dung deh™

-y NaOH
Hinh 16.5. Diéu ché ethylene va thi: tinh chat




image55.png
HyS0,t°
CoH50H —— CHy = CH, + H,0

CHy = CH, + Bry — CH,Br - CH,Br

3CH, = CHy + 2KMNOy + 4H,0 — 3HO - CH, - CHy - OH + 2MnO, + 2KOH

2
CoHg +30, = 2€0O, + 2H,0.




image56.png
Pre
( Nuoc Br,
7 loéng hodo
| dung dich
téc [;“": KMnO,
—=— NaoH LJ 108ng

Hinh 16.6. Diéu ché acetylene va thi tinh chét




image57.png
CaC, + 2H,0 — Ca(OH), + CoH;
CH = CH + 2Br; — CHBr, - CHBr,

3CH = CH + 8KMnO, — 3KOOC - COOK + 8MnO, + 2KOH + 2H,0

CoHy + 50, 5 200, + HO




image3.png
CH;=CH—CH;—CH, ; CH,—CH=CH-CH, | CH,=G—CH,
CH,




image58.wmf
2

1

3

k

n

-

+


oleObject24.bin

image59.wmf
¾

®

¾

0

t


oleObject25.bin

image60.wmf
22

COHO

nn

<


oleObject26.bin

image61.wmf
22

alkaneHOCO

nnn

=-


oleObject27.bin

image62.wmf
22

COHO

nn

=


oleObject28.bin

image63.wmf
22

alkyneCOHO

nnn

=-


oleObject29.bin

image64.wmf
O

2

5

V1..24,79 61,975L.

2

==


oleObject30.bin

image65.wmf
1000

.142350821,4kJ

28

=


oleObject31.bin

image66.wmf
1000

.132050769,2kJ

26

=


oleObject32.bin

image67.png
40
PTHH: CaHg,4 + 4,6 O — 3CO, + 3,2H,0

0,1 —0,3 —0,32




image4.png
H CH3

/
H;C H

trans-but-2-ene

H;C

N /
Cc=C
/ N

cis-but-2-ene




image68.wmf
COHO

22

m  m 

+


oleObject33.bin

image69.wmf
HOCO

22

n  n

-


oleObject34.bin

image70.wmf
n2n22k2n2n22k2k

CHkBrCHBr

+-+-

+¾¾®


oleObject35.bin

image71.wmf
n2n22kn2n2kk

CHkHXCHX

+-+-

+¾¾®


oleObject36.bin

image72.wmf
CH

4

n  0,1 mol 

=Þ


oleObject37.bin

image73.wmf
CHCH

422

%V %V 50%.

==


oleObject38.bin

image74.png
npp=a+b= 0,3 {a:0,2

% 64 b=0,1
(™Be =0+ 2= 14y




image75.wmf
X

X

80

%Br.100M56

M180

=Þ=

++


oleObject39.bin

image76.wmf
CH

22

n  x mol

=


oleObject40.bin

image77.wmf
H

2

n 0,6xmol

=-


image5.png
8 EM CO BIET
Cac hydrocarbon khdng no trong tu nhién

Trong tu nhién, cdchydrocarbon mach héva mach vdng chita lién két doi dang alkadiene, alkatriene, alkapolyene,
cycloalkene,... c6 nhiéu trong tinh ddu thdo mc. Cac tinh ddu ndy c6 chifa cdc chat goi la terpene. Phan ti cla
terpene dudc tao thanh tir cdc don vimét xich co ban 3 isoprene (2-methyl-buta-1,3-diene).

Vi du: limonene ¢6 trong tinh ddu cam, chanh; myrcene dugc tim thdy trong cac thuc vt ¢6 mui thom dam nhu
x0ai, hoa bia, I nguyét qué, ¢6 xa huang, sa va hiing qué; ocimene ¢6 trong I cay hing qué, chiing 6 mui thom
rét dé chiu; a-pinene va B-pinene la thanh phdn chinh cdia dau thong; B-carotene cd thé dugc tim thdy trong cic
loai rau, c& mau vang, mau da cam nhukhoailang, carét; lycopene la sdc t6 mau d6 tuoi dugc tim thdy trong nhiéu
loai rau qué c6 mau d6 nhu ca chua, dua hau, dudd;...

limonene p-carotene
Hinh 16.1. Céng thirc cau tao clia limonene va B-carotene




oleObject41.bin

image78.wmf
YCH

22

n  n  x mol

==


oleObject42.bin

image79.wmf
XCH

22

()

n 2n 0,5 mol

p

Þ==


oleObject43.bin

image80.wmf
(

)

(

HBrXBr Br

)

 

2222

n  n n 0,60,25n0,5n0,15 mol

p

+=®-+=Þ=


oleObject44.bin

image81.wmf
CH

34

n


oleObject45.bin

oleObject46.bin

oleObject47.bin

image82.wmf
2100

m2500kg

84%

==


oleObject48.bin

image83.wmf
CaCCHCaC

2222

m 6,4.80%  5,12 gnn0,08 mol

V  0,08. 24,791,9832 lít.

==Þ==

Þ==


oleObject49.bin

oleObject50.bin

image84.wmf
CHCHOHCHOH

242525

nn0,1molm0,1.46.80%3,68g

==Þ==


oleObject51.bin

image85.png




image86.png




image6.png
Phén nén-vi tri lién két boi -~ ene hodc yne




image87.png




image88.png




image89.wmf
º


oleObject52.bin

image90.wmf
33

CHCCCH.

-º-


oleObject53.bin

image91.wmf
33

CHCHCHCH.

-=-


oleObject54.bin

image92.wmf
22

CHClCHCl.

-


oleObject55.bin

image93.wmf
23

CHCClCH.

=-


oleObject56.bin

image94.wmf
º


oleObject57.bin

image95.png
CHg—Cszf —CH3
CH;




image96.wmf
332

CHCH(CH)CHCH

--=


oleObject58.bin

image97.wmf
C

H

3

C

C

C

H

C

H

3

C

H

2

C

H

3



image98.wmf
C

H

3

C

C

C

H

C

H

2

C

H

3

C

H

3


image7.png
Bang 16.1. Tén goi cda ctia mét so alkene, alkyne

S8
Cong thirc alkene Tén alkene Cong thirc alkyne Tén alkyne
carbon
ethene ethyne
2 CH,=CH, HC=CH
(ethylene) (acetylene)
propene
3 CH,=CH-CH, HC=C-CH, propyne
(propylene)
CH,=CH-CH,~CH, but-1-ene
4 CH3-CH=CH-CH, but-2-ene HC=C-CH,~CH, but-1-yne
CH2=(|)—CH3 methylpropene CH,;-C=C-CH, but-2-yne
CH,4
5 CH,=CH—CH,—CH,~CH, pent-1-ene HC=C-CH,-CH,~CH; | pent-1-yne

(Tén théng thuong cla mét sé alkene, alkyne duoc & trong ngodc)






image99.emf
CH

3

C C C CH

2

CH

3

CH

3

CH

3


image100.emf
CH

2

C C CH

CH

3

CH

2

CH

3

CH

3


image101.png
H\
H.C~

_CHs
H




image102.png




image103.png




image104.png
°C

-104

i

4
-7
_47 I I

Ethene

propene

2-methylpropene  but-1-ene

Nhiét df soi ciia mot sé alkene

cis-but-2-ene




image105.wmf
o

Ni,t

¾¾¾®


oleObject61.bin

image106.wmf
¾¾®


oleObject62.bin

image107.wmf
4

o

24

HgSO

HSO, 80C

¾¾¾¾¾®


oleObject63.bin

image108.wmf
4

o

24

HgSO

HSO, 80C

¾¾¾¾¾®


oleObject64.bin

image109.wmf
H

+

¾¾®


oleObject65.bin

oleObject66.bin

image8.png




image110.png




image111.png
Dung dich
AgNOYNH:




image112.wmf
o

2232

HOH/Pd/PbCO,tHO/H

2

CaCMNP

+

+++

¾¾¾®¾¾¾¾¾¾¾®¾¾¾¾®


oleObject67.bin

image113.wmf
(

22n

CHCH)

=

.


oleObject68.bin

image114.wmf
(

22n

CHCH)

-

.


oleObject69.bin

image115.wmf
(

n

CHCH)

=

.


oleObject70.bin

image116.wmf
(

33n

CHCH)

-

.


oleObject71.bin

image117.wmf
º


oleObject72.bin

oleObject73.bin

oleObject74.bin

image118.png
a) M6 hinh qua cau — thanh ndi b) M6 hinh déc
Hinh 13.1. M6 hinh phén tw cthene




image9.wmf
º


image119.png
o @9 o =

a) Mo hinh qua ciu — thanh ndi b) M6 hinh diic
Hinh 13.2. M6 hinh phén tir ethyne




image120.png
@




image121.png
CH=C—CH; + H,0 2200 ey ¢ CH, > CH; |C CH;

OH o

(Khdng bén)




image122.wmf
 

+

 

H

B

r

C

H

2

C

B

r

C

H

3

C

H

B

r

C

H

C

H

3

H

C

C

C

H

3

1

:

1


oleObject75.bin

image123.wmf
HOCO

22

nn

<


oleObject76.bin

oleObject1.bin

image124.wmf
HOCO

22

nn

=


oleObject77.bin

image125.png




image126.wmf

image127.png
Calcium carbide CaC,
64,10 g/mol

D tinh khiét: 99%

Chét d& chay, nguy hiém





image128.wmf
o

t

¾¾®


oleObject78.bin

oleObject2.bin

image129.wmf
0

f298

H

D


oleObject79.bin

oleObject80.bin

oleObject81.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject84.bin

oleObject85.bin

oleObject86.bin


image10.png





oleObject89.bin

oleObject90.bin

oleObject91.bin

oleObject92.bin

oleObject93.bin

oleObject94.bin

oleObject95.bin

oleObject96.bin

oleObject97.bin

oleObject98.bin

oleObject99.bin

oleObject100.bin

oleObject101.bin

oleObject102.bin

image11.png




image130.wmf
0

Linlar,t

222

HCCHHHCCH

º+¾¾¾¾®º


oleObject103.bin

oleObject104.bin

image131.wmf
o

1500C

4222

CHCH  3H

¾¾¾¾®+


oleObject105.bin

oleObject106.bin

oleObject107.bin

image132.wmf
2n - 2

.100%

14n - 2


oleObject108.bin

image12.png




image133.png
CH,= ¢ - CH,-CH,
CH,




image134.png
CH, = CH - CH- CH,
CH,




image135.png
CH, - C=CH- CH,
CH,




image136.wmf
CH

24

n


oleObject109.bin

image137.png
Ban word thudc vé Tailieuchuan.vn




image138.wmf
24

CH

V


oleObject110.bin

image139.wmf
50000.140

1000000


image13.png




oleObject111.bin

image140.png
12,4
NCH, = 1CaCy~ 5 79(mmol)

1246410
=3 9479.0,00 B




oleObject112.bin

oleObject113.bin

image141.wmf
802,5.3,25

1,04

2512,4

=


oleObject114.bin

image142.wmf
CH

22

143,9

nmol

24,79

=


image14.png




oleObject115.bin

image143.wmf
143,9

24,79


oleObject116.bin

image15.png




image16.png




image17.png




image18.png
N
c=C

H

H
/

™ CH,-CH;




image19.png
a)

b)




image20.png




image21.png
JemcosiET

G nhigt do thudng, do tan cla acetylene trong acetone 13 2,79 gam/100 gam dung mdi va trong
dimethylformamide (DMF) I 5,1 gam/100 gam dung méi. § dp sudt 20 bar, @ tan ciia acetylene la
68,9 gam/100 gam acetone va 62,8 gam/100 gam DMF. Vi vy, céc dung mdi nay dugc st dung trong cac binh
khi nén dé luu trit acetylene.




image22.png
d:m:t Nhigt IKh6| dglh?( Nhiat 'Kh0|
Alkene nong | 4n sai | ON9 Alkyne nong | gasei | 'w9Nd
chay ©c) riéng chay 0y riéng
(°C) (gfem®) (°C) (gfem?)
ethene -169 -105 | - ethyne -81 -83 -
| 1 ! |
propene -185 | 478 - propyne -102,7 =232 -
but-1-ene -185 -63 | - but-1-yne -126 8,1 -
trans-but-2-ene | —106 0,9 - but-2-yne -32 27 0,691
cis-but-2-ene -139 37 | - pent-1-yne -106 40,2 0,690
pent-1-ene -165 30 0,641 pent-2-yne -109 56,1 0,711




image23.png
°C

-104

| I
propene  2-methylpropene  but-l1-ene  cis-but-2-ene

Nhiét do sbi ciia mot s6 alkene





image24.png
AN 5(’:/
LN
HE  CH

cis-pent-2-ene (s6i & 4 °C)




image25.png
&
Hes 57CHs

N8
&, /C = C\
H,C H

trans-pent-2-ene (sdi & 1 °C)




image26.wmf
o

t, Ni,p

¾¾¾®


oleObject3.bin

image27.wmf
o

3

t,Pd/PbCO,p

¾¾¾¾¾¾¾®


oleObject4.bin

image28.wmf
o

t,Ni,p

¾¾¾¾®


oleObject5.bin

image29.wmf
¾¾®


oleObject6.bin

oleObject7.bin

image30.wmf
¾¾®


oleObject8.bin

oleObject9.bin

oleObject10.bin

image31.wmf
o

34

HPO,t

¾¾¾¾®


oleObject11.bin

image32.wmf
2

,

44

o

HgSOHSO

80C

¾¾¾¾¾¾¾®


oleObject12.bin

image33.png
CHyC=CH + H,0 HIHS0® , oy *(|3*CH3
|
o)




image34.png
—> CH3;~CH-CH,
. + H-Br T
Vi du: CH3-CH=CHy —————— Br H
L— CH;—CH-CH,
| |
H Br

(san pham chinh)

(san pham phu)




image35.png
NCH,=CH, —-fosét et , (o, _CH,y, NCH;=CH _ttpst o , £0H,~Ch,

CH, CHs
polyethylene polypropylene




image36.wmf
¾¾®


oleObject13.bin

oleObject14.bin

image37.wmf
3n

2


oleObject15.bin

image38.wmf
0

t

¾¾®


oleObject16.bin

image39.wmf
2

3n1

O

2

-


oleObject17.bin

image40.wmf
o

t

¾¾®


oleObject18.bin

image41.png
8 EM CO BIET
Den xi oxygen — acetylene dugc dng dung dé it va han kim loai rét phd bién
trong nhiing thap ki trudc. Hién nay, do sy phat trién clia cong nghé han hé
quang nén viéc st dung acetylene dé han kim loai gidm dang ké. Tuy nhién,
thiét bi han oxygen — acetylene kh linh hoat, ¢6 thé dugc sit dung & nhiing noi
khéng thé ti€p can duoc dién va cdn ngudn nhiét cao. Hinh 16.4. Pén xi
oxygen — acetylene





image42.png
m )




image43.png
i
CH;—C=CH—CH; + HBr —=

CH; Br

CH,—(I“H—(IZ‘H—CH3
CH;

CHB—(L—CHZ—CH3

Br




image44.png
HO Tﬁs
|
|CH3 CH,—CH—CH,—CHj
CHy= C—CI—L——CH3 +H0 —_— cH,
CH; —C—CH,—CH;

OH




image45.wmf
2o

Hg,80C

+

¾¾¾¾¾®


oleObject19.bin

oleObject20.bin

image2.png
Hydrocarbon khéng no

Alkene

Alkyne

Khai niém

Alkene la cac hydrocarbon khéng
no, mach ho, cé chira mét lién
Két a6i >c=c< trong phan tar.

Alkyne la cac hydrocarbon
khéng no, mach h& cé chira mét
lién két ba —C=C— trong phan tor.

Céng thirc chung

C Hy (122)

CoHons (122)

Vidu

C,H,. CiHg, CHg

CHy. CaHy, CyHg o





image46.png
p, xt, t°
n CH,=CH-CH,4 \LCHz-fH*)
CH3’n




image47.png
CH=C-CH-CHs

|
CH3




image48.png
C.H, + 37" 0,—51C0, +1H,0

1 n n mol




image49.png
3n-1

CH,,

+ 0,—51C0, + (1 ~)H,0

n @-1)  mol




image50.wmf
o

24

HSO,170C

25222

CHOHCHCHHO

¾¾¾¾¾®=+


oleObject21.bin

oleObject22.bin

image51.wmf
¾¾¾¾¾®

o

1500C


oleObject23.bin

image52.png
San xuét dwoc pham

Ethylene kich thich

Benxi hoa qua mau chin

oxygen —acetylene

M6t s6 trng dung
ctia alkene va alkyne

Téng hop polymer d& san xuét Cong nghiép hoa chét: san xuét alcohol,
chét déo, to, soi, cao su,... aldehyde, ethylbenzene, cumene,...




